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1. THÔNG TIN CHUNG VỀ CTĐT 

 1.1. Giới thiệu về CTĐT ngành Công nghệ kỹ thuật cơ khí 

CTĐT được thiết kế trên cơ sở tuân thủ các quy định, hướng dẫn của Bộ giáo 

dục và Đào tạo, của Trường Đại học Thái Bình; phù hợp định hướng phát triển kinh tế, 

công nghiệp, nhu cầu nguồn nhân lực, thị trường lao động của địa phương, của vùng 

Kinh tế; tham khảo các tiêu chuẩn về đảm bảo chất lượng của quốc gia và quốc tế; 

tham khảo và đối sánh với các chương trình của các cơ sở giáo dục đại học ở trong 

nước và quốc tế. 

1.2. Thông tin chung về chương trình đào tạo 

- Tên ngành đào tạo: 

+ Tiếng Việt: Công nghệ kỹ thuật cơ khí 

+ Tiếng Anh: Mechanical engineering technology 

- Mã số ngành đào tạo: 7510201 

- Trình độ đào tạo: Đại học 

- Thời gian đào tạo: 04 năm - 08 học kỳ (tối đa 08 năm, tổi thiểu 3 năm) 

- Chứng nhận kiểm định chương trình đào tạo ngành………:…………. 

- Tên văn bằng sau tốt nghiệp: 

+ Tiếng Việt: Cử nhân Công nghệ kỹ thuật cơ khí 

+ Tiếng Anh: Bachelor of Mechanical engineering technology 

- Đơn vị cấp bằng: Trường Đại học Thái Bình 

2. MỤC TIÊU CHƯƠNG TRÌNH 

2.1. Mục tiêu chung 

Đào tạo người học có: Bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, sức khỏe tốt và có 

kiến thức, năng lực chuyên môn tốt để làm việc trong các cơ quan, doanh nghiệp, giáo 

dục, thương mại và dịch vụ. Đào tạo người học có kiến thức khoa học cơ bản, kiến 

thức cơ sở ngành và chuyên ngành vững vàng; có kỹ năng thực hành nghề nghiệp; có 

khả năng phân tích, giải quyết độc lập các vấn đề kỹ thuật; có năng lực xây dựng kế 

hoạch, lập dự án phát triển sản xuất; điều hành và chỉ đạo sản xuất; có năng lực nghiên 

cứu khoa học và ứng dụng chuyển giao công nghệ thuộc lĩnh vực công nghệ cơ khí; có 

thái độ nghề nghiệp phù hợp đáp ứng được các yêu cầu phát triển của ngành và của xã 

hội. 

2.2. Mục tiêu cụ thể: 

Mục 

tiêu 
Mô tả 

Mã 

số 

Về 

kiến 

thức 

Sử dụng các kiến thức cơ bản về khoa học chính trị và pháp luật, 

văn hóa xã hội và giáo dục thể chất, giáo dục quốc phòng an ninh 

để giải quyết công việc, rèn luyện sức khỏe và những phẩm chất 

đạo đức tốt đẹp góp phần vào sự phát triển của xã hội và hội nhập 

quốc tế trong thời đại mới. 

PG1 

Áp dụng các kiến thức cơ bản về khoa học tự nhiên, công nghệ 

thông tin để đáp ứng cho việc tiếp thu các kiến thức chuyên nghiệp 

chuyên sâu và khả năng học tập nâng cao trình độ. 

PG2 

Hiểu biết về kiến thức cơ sở ngành và nhóm ngành để tiếp thu 

các kiến thức ngành công nghệ kỹ thuật cơ khí 
PG3 

Về kỹ 

năng 

Nắm vững kiến thức chuyên sâu của ngành công nghệ kỹ thuật 

cơ khí để có các kỹ năng chuyên ngành sau:  

- Kỹ năng chuyên ngành công nghệ kỹ thuật cơ khí: Phân tích, tính 

PG4 
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Mục 

tiêu 
Mô tả 

Mã 

số 

toán, thiết kế, chế tạo, lập trình quy trình công nghệ gia công trên 

máy truyền thống; thiết kế khuôn mẫu, lập trình, mô phỏng và gia 

công trên máy CNC; Có kỹ năng thiết kế, lắp đặt, vận hành, giám 

sát, bảo dưỡng sửa chữa các thiết bị cơ khí và dây chuyền sản xuất; 

Có kỹ năng nghiên cứu khoa học, tiếp nhận và chuyển giao công 

nghệ đáp ứng yêu cầu của thời kỳ công nghiệp hóa hiện đại hóa đất 

nước và hội nhập quốc tế; Có kỹ năng tin học chuyên ngành phục 

vụ cho việc tính toán thiết kế máy. 

- Kỹ năng chuyên ngành công nghệ kỹ thuật cơ điện tử: Phân tích, 

tính toán, thiết kế, chế tạo, lập trình quy trình công nghệ gia công 

và thực hiện gia công được các sản phẩm cơ khí và vận hành hệ 

thống cơ điện tử. Có kỹ năng thiết kế, lắp đặt, vận hành, giám sát, 

bảo dưỡng sửa chữa các thiết bị và hệ thống cơ điện tử, sử dụng 

thành thạo một số phần mềm tin học chuyên ngành phục vụ cho 

việc tính toán thiết kế hệ thống cơ điện tử. Có kỹ năng nghiên cứu 

khoa học, tiếp nhận và chuyển giao công nghệ đáp ứng yêu cầu của 

thời kỳ công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế; 

Có kỹ năng tin học chuyên ngành phục vụ cho việc tính toán thiết 

kế. 

- Kỹ năng chuyên ngành công nghệ chế tạo máy: Phân tích, tính 

toán, thiết kế, chế tạo, lập trình quy trình công nghệ gia công trên 

máy truyền thống; thiết kế khuôn mẫu, lập trình, mô phỏng và gia 

công trên máy CNC; Có kỹ năng thiết kế, lắp đặt, vận hành, giám 

sát, bảo dưỡng sửa chữa các thiết bị cơ khí và dây chuyền sản xuất; 

Có kỹ năng nghiên cứu khoa học, tiếp nhận và chuyển giao công 

nghệ đáp ứng yêu cầu của thời kỳ công nghiệp hóa hiện đại hóa đất 

nước và hội nhập quốc tế; Có kỹ năng tin học chuyên ngành phục 

vụ cho việc tính toán thiết kế máy. 

- Kỹ năng chuyên ngành công nghệ kỹ thuật ô tô: Thiết kế tính toán 

các chi tiết trên ô tô. Tự tổ chức thực hiện quá trình bảo dưỡng, sửa 

chữa ô tô cũng như các thiết bị động lực. Kỹ năng quản lý, điều 

hành quá trình bảo dưỡng, sửa chữa ô tô cũng như thiết bị động 

lực, điều hành hệ thống sản xuất cơ khí, dây chuyền lắp ráp ô tô, xe 

gắn máy, thiết bị động lực và hệ thống sản xuất công nghiệp có liên 

quan. Kỹ năng về vận hành thiết bị, bảo quản, bảo dưỡng máy móc 

thiết bị... 

- Kỹ năng chuyên ngành công nghệ kỹ thuật nhiệt: Kỹ năng phân 

tích, tính toán, thiết kế hệ thống lạnh, kho lạnh, điều hòa thông gió 

và quy trình vận hành bảo trì sửa chữa hệ thống lạnh; lập trình quy 

trình, triển khai lắp đặt, thi công hệ thống lạnh; vận hành, giám sát, 

bảo dưỡng sửa chữa các thiết bị và hệ thống lạnh; Có kỹ năng 

nghiên cứu khoa học, tiếp nhận và chuyển giao công nghệ đáp ứng 

yêu cầu của thời kỳ công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước và hội 

nhập quốc tế; Có kỹ năng tin học chuyên ngành phục vụ cho việc 

tính toán thiết kế. 
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Mục 

tiêu 
Mô tả 

Mã 

số 

Năng 

lực tự 

chủ 

trách 

nhiệm 

Vận dụng kỹ năng cá nhân, nghề nghiệp, giao tiếp, làm việc 

nhóm đủ để làm việc trong môi trường làm việc liên ngành, đa văn 

hóa, đa quốc gia; có khả năng đặt vấn đề, hình thành ý tưởng, xây 

dựng, tổ chức, triển khai, kiểm tra và đánh giá các hoạt động thuộc 

lĩnh vực ngành công nghệ cơ khí, sử dụng tốt tiếng Anh căn bản, ở 

mức tương đương 3/6 theo khung năng lực ngoại ngữ; có ý thức 

trách nhiệm trong công việc và đạo đức nghề nghiệp. 

PG5 

 

3. CHUẨN ĐẦU VÀO:  

Sinh viên tốt nghiệp THPT hoặc tương đương, đảm bảo sức khỏe, đáp ứng quy 

định trong quy chế tuyển sinh của Bộ GĐ&ĐT và quy định trong đề án tuyển sinh 

hàng năm của trường Đại học Thái Bình 

4. CHUẨN ĐẦU RA VÀ THANG ĐO TRÌNH ĐỘ NĂNG LỰC 

4.1. Chuẩn đầu ra 

TT Mã số Chuẩn đầu ra 
Mức 

độ 

1 PLO1  Kiến thức  

1.1 PLO1.1  
Kiến thức đại cương chính trị, tự nhiên, xã hội và luật 

pháp 
2/5 

1.1.1 PLO1.1.1 

Nắm vững và vận dụng các kiến thức cơ bản, hệ thống 

về chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ 

trương, đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, 

pháp luật của Nhà nước vào phân tích, giải quyết các 

vấn đề chuyên môn và thực tiễn xã hội đặt ra. 

2/5 

1.1.2 PLO1.1.2 

Vận dụng các kiến thức toán cao cấp, toán chuyên đề 

(xác suất thống kê, quy hoạch tuyến tính, hàm biến 

phức, phương pháp tính), vật lý đại cương, hóa học đại 

cương và tin học vào học tập kiến thức ngành, chuyên 

ngành và giải quyết các vấn đề chuyên môn và thực tiễn 

xã hội đặt ra. 

2/5 

1.1.3 PLO1.1.3 

Áp dụng các kiên thức của giáo dục thể chất, giáo dục 

quốc phòng an ninh trong việc rèn luyện sức khỏe và 

nâng cao ý thức bảo vệ tổ quốc. 

2/5 

1.2 PLO1.2  

Kiến thức cơ sở ngành 

Vận dụng kiến thức kỹ thuật cơ sở để tiếp thu, nghiên 

cứu kiến thức chuyên ngành Công nghệ kỹ thuật cơ khí; 

chế tạo máy, cơ điện tử, ô tô, điện lạnh. 

3/5 

1.3 PLO1.3 

Kiến thức ngành 

Hiểu biết, khả năng đặt vấn đề, hình thành ý tưởng, 

xây dựng, tổ chức, triển khai, kiểm tra và đánh giá các 

hoạt động thuộc lĩnh vực Công nghệ cơ khí, chế tạo 

máy, cơ điện tử, ô tô, điện lạnh. 

Áp dụng các phương pháp, công cụ, máy móc hiện đại 

cho việc phân tích, tính toán, thiết kế, lập quy trình, chế 

3/5 
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TT Mã số Chuẩn đầu ra 
Mức 

độ 

tạo, tổ chức và giám sát vận hành, bảo trì và bảo dưỡng 

máy móc, thiết bị cơ khí, thiết bị cơ điện tử, ô tô, điện 

lạnh. 

1.4 PLO1.4 

Kiến thức định hướng chuyên ngành 

Công nghệ kỹ thuật cơ khí: Có kiến thức về tính 

toán, thiết kế, lập kế hoạch, tổ chức, quản lý, điều hành 

và giám sát quá trình gia công sản xuất chi tiết máy, từ 

khâu chuẩn bị nguyên vật liệu đến gia công, chế tạo ra 

thành phẩm. Sử dụng thành thạo các phần mềm kỹ thuật 

chuyên ngành (CAD; CAM; CNC, PLC). Áp dụng các 

kiến thức về quản lý và điều hành vào việc tổ chức vận 

hành, bảo trì, bảo dưỡng các thiết bị cơ khí. Sử dụng 

thành thạo các thiết bị máy móc truyền thống và hiện 

đại trong lĩnh vực chuyên ngành. 

Công nghệ chế tạo máy: Có kiến thức nền tảng về 

ngành công nghệ kỹ thuật cơ khí và kiến thức chuyên 

sâu về chuyên ngành công nghệ chế tạo máy; Có kiến 

thức về tính toán, thiết kế, lập quy trình gia công sản 

phẩm, lập kế hoạch, tổ chức, quản lý, điều hành và giám 

sát quá trình gia công sản xuất chi tiết máy, từ khâu 

chuẩn bị nguyên vật liệu đến gia công ra thành phẩm. 

Sử dụng thành thạo các phần mềm chuyên ngành 

(CAD; CAM; CNC, PLC). Áp dụng các kiến thức về 

quản lý và điều hành vào việc tổ chức vận hành, bảo trì, 

bảo dưỡng các máy móc cơ khí. Sử dụng thành thạo các 

thiết bị máy móc truyền thống và hiện đại trong lĩnh 

vực chuyên ngành. 

Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử: Sử dụng các công 

cụ hiện đại để phát triển các hệ thống cơ điện tử,  có khả 

năng phát triển giải pháp để thiết kế và phát triển hệ cơ 

điện tử, tạo ra các công cụ sản xuất “thông minh”, cũng 

như các hệ thống công nghiệp hiện đại. Sử dụng thành 

thạo các phần mềm kỹ thuật chuyên ngành (CAD; 

CAM; CNC, PLC). Áp dụng các kiến thức về quản lý 

và điều hành vào việc tổ chức vận hành, bảo trì, bảo 

dưỡng các thiết bị cơ khí. Có kiến thức chuyên sâu về 

cảm biến, các hệ vi cơ điện tử  trong đó các bộ cảm biến 

hoặc các bộ chấp hành có các chi tiết cơ khí được tích 

hợp với các linh kiện điện tử hoặc các vi mạch; có kiến 

thức về mô phỏng các hệ cơ điện tử. 

Công nghệ kỹ thuật ô tô: Có kiến thức cơ sở và 

khoa học cơ bản, Cơ sở ngành vào bảo dưỡng thiết kế 

các loại thiết bị động lực. Sử sụng thành thạo các thiết 

bị máy móc truyền thống và hiện đại trong lĩnh vực 

Công nghệ ô tô.Có kiến thức phân tích, xử lý kết quả 

4/5 
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TT Mã số Chuẩn đầu ra 
Mức 

độ 

thực nghiệm và áp dụng kết quả thực nghiệm trong giải 

quyết quá trình. 

Công nghệ kỹ thuật nhiệt: Có kiến thức về tính 

toán, thiết kế, lập kế hoạch, tổ chức, quản lý, điều hành 

và giám sát thi công thiết bị hệ thống lạnh, kho lạnh, 

điều hòa thông gió. Sử dụng thành thạo các phần mềm 

kỹ thuật chuyên ngành Autocad 2D, 3D. Áp dụng các 

kiến thức về quản lý và điều hành vào việc tổ chức vận 

hành, bảo trì, bảo dưỡng các thiết bị hệ thống lạnh. Sử 

dụng thành thạo các thiết bị máy móc truyền thống và 

hiện đại trong lĩnh vực chuyên ngành. 

1.5 PLO1.5 

Kiến thức tốt nghiệp 

Chuyên ngành Công nghệ kỹ thuật cơ khí: Chủ động 

nghiên cứu, áp dụng những kiến thức trang bị điện, chế 

tạo khuôn mẫu, những tiến bộ khoa học kỹ thuật và 

công nghệ vào tính toán, thiết kế, chế tạo và lập trình 

điều khiển các máy móc và các thiết bị cơ khí. 

 Chuyên ngành Công nghệ chế tạo máy: Chủ động 

nghiên cứu, áp dụng những kiến thức chuyên ngành 

chuyên sâu và các phần mềm để tính toán, thiết kế, chế 

tạo và lập trình điều khiển các máy móc và các thiết bị 

cơ khí. 

Chuyên ngành Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử: Chủ 

động nghiên cứu, áp dụng những kiến thức chuyên 

ngành, những tiến bộ khoa học kỹ thuật và công nghệ 

vào tính toán, thiết kế, chế tạo, điều khiển các máy móc 

và các thiết bị cơ điện tử. 

Chuyên ngành Công nghệ kỹ thuật ô tô: Chủ động 

nghiên cứu, áp dụng những kiến thức trang bị điện, thiết 

bị chuẩn đoán, những tiến bộ khoa học kỹ thuật trong 

lĩnh vực công nghệ ô tô vào thực tế. 

Chuyên ngành Công nghệ kỹ thuật nhiệt: Chủ động 

nghiên cứu, áp dụng những kiến thức chuyên ngành, 

những tiến bộ khoa học kỹ thuật và công nghệ vào tính 

toán, thiết kế, chế tạo hệ thống lạnh, kho lạnh, điều hòa 

thông gió. 

4/5 

2 PLO2  Kỹ năng 4/5 

2.1 PLO2.1 

Kỹ năng chung 

Có kỹ năng sử dụng các công cụ phù hợp để thiết kế máy, 

chế tạo máy và chi tiết máy, hệ thống sản xuất; Thành thạo 

quy trình vận hành thiết bị, bảo trì bảo dưỡng máy móc, thiết 

bị; quản lý và vận hành hệ thống sản xuất cơ khí; có kỹ năng 

dẫn dắt khởi nghiệp; có kỹ năng truyền đạt vấn đề và giải 

pháp tới người khác. 

4/5 
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TT Mã số Chuẩn đầu ra 
Mức 

độ 

2.2 PLO2.2 

Kỹ năng nghề nghiệp 

Hướng chuyên ngành Công nghệ kỹ thuật cơ khí: Có 

kỹ năng sử dụng các công cụ phù hợp (phần mềm CAD; 

CAM; CNC, PLC, công cụ tính toán … để thiết kế máy, 

chế tạo máy và chi tiết máy, hệ thống sản xuất; Có kỹ 

năng lập kế hoạch, tổ chức, quản lý, điều hành và giám 

sát quá trình gia công sản xuất chi tiết máy, từ khâu 

chuẩn bị nguyên vật liệu đến gia công, chế tạo ra thành 

phẩm.Có kỹ năng vận hành các máy công cụ truyền 

thống và máy móc hiện đại CNC. Quản lý và vận hành 

hệ thống dây chuyền sản xuất cơ khí.Có kỹ năng vận 

hành và bảo dưỡng, sửa chữa các máy móc thiết bị, kho 

bãi, dây chuyền phục vụ các quá trình sản xuất. 

Hướng chuyên ngành Công nghệ chế tạo máy: Có kỹ 

năng sử dụng các công cụ phù hợp (phần mềm CAD; 

CAM; CNC, PLC, công cụ tính toán … để thiết kế máy, 

chế tạo máy và chi tiết máy, hệ thống sản xuất; Có kỹ 

năng lập kế hoạch, tổ chức, quản lý, điều hành và giám 

sát quá trình gia công sản xuất chi tiết máy, từ khâu 

chuẩn bị nguyên vật liệu đến gia công, chế tạo ra thành 

phẩm. Có kỹ năng vận hành các máy công cụ truyền 

thống và máy móc hiện đại CNC. Quản lý và vận hành 

hệ thống dây chuyền sản xuất cơ khí. Có kỹ năng vận 

hành và bảo dưỡng, sửa chữa các máy móc thiết bị, kho 

bãi, dây chuyền phục vụ các quá trình sản xuất. 

Hướng chuyên ngành Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử: 

Có kỹ năng sử dụng các công cụ phù hợp (phần mềm 

CAD; CAM; CNC, PLC, công cụ tính toán … để thiết 

kế máy, chế tạo máy và phát triển phát triển các hệ 

thống cơ điện tử. Có kỹ năng vận hành các máy truyền 

thống Tiện – phay – Hàn. Có kỹ năng lập kế hoạch, tổ 

chức, quản lý, điều hành và giám sát quá trình gia công 

sản xuất. 

Có kỹ năng vận hành các máy móc thiết bị, kho bãi, 

dây chuyền phục vụ các quá trình sản xuất. 

Có kỹ năng vận hành và bảo dưỡng, sửa chữa các 

máy móc thiết bị, kho bãi, dây chuyền phục vụ các quá 

trình sản xuất. 

Hướng chuyên ngành Công nghệ kỹ thuật ô tô: Có 

kỹ năng sử dụng các công cụ phù hợp (thiết bị chuẩn 

đoán, thiết bị đo kiểm, phần mềm công cụ tính toán) … 

để thiết kế đưa ra quy trình bảo dưỡng sửa chữa phù 

hợp. Có kỹ năng lập kế hoạch, tổ chức, quản lý, điều 

hành và giám sát quá trình bảo dưỡng sủa chữa từ khâu 

chuẩn bị vật tư, nhân công đến khi hoàn chỉnh. 

4/5 
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TT Mã số Chuẩn đầu ra 
Mức 

độ 

Hướng chuyên ngành Công nghệ kỹ thuật nhiệt: Có 

kỹ năng sử dụng các công cụ phù hợp để thiết kế, chế 

tạo thiết bị hệ thống lạnh, kho lạnh, điều hòa thông gió; 

Thành thạo quy trình vận hành thiết bị, bảo trì bảo 

dưỡng thiết bị; quản lý và vận hành hệ thống lạnh, điều 

hòa không khí; có kỹ năng dẫn dắt khởi nghiệp; có kỹ 

năng truyền đạt vấn đề và giải pháp tới người khác. 

2.3 PLO2.3  Kỹ năng bổ trợ  3/5 

2.3.1 PLO2.3.1 

Đạt năng lực ngoại ngữ bậc 3/6 theo khung năng lực 

ngoại ngữ dành cho Việt Nam được ban hành kèm theo 

Thông tư 01/2014/TT-BGDĐT hoặc tương đương. 

3/5 

2.3.2 PLO2.3.2 

Đạt năng lực chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông 

tin cơ bản theo quy định của Thông tư số 03/2014/TT-

BTTTT. 

3/5 

3 PLO3  Năng lực tự chủ tự chịu trách nhiệm 4/5 

3.1 PLO3.1  

Làm việc độc lập, trung thực và có đạo đức, tự giải 

quyết các vấn đề chuyên môn, học thuật và tự chịu trách 

nhiệm về kết quả cá nhân.  

Làm việc theo nhóm, tinh thần đoàn kết, hợp tác trong 

học tập và trong các hoạt động chuyên môn, hoạt động 

xã hội để giải quyết các vấn đề chuyên môn, học thuật 

và tự chịu trách nhiệm về kết quả cá nhân đối với nhóm 

4/5 

3.1 PLO3.2  

Ý thức trách nhiệm trong công việc và đạo đức nghề 

nghiệp; 

Chủ động thể hiện quan điểm cá nhân trong việc đưa 

ra lập luận, kết luận chuyên môn. 

4/5 

4.2. Thang đo trình độ năng lực 

Các nhóm học phần được phân định vai trò và mức độ đóng góp vào CĐR của 

CTĐT Sử dụng thang trình độ năng lực (Thang MIT) để đánh giá mức độ năng lực của 

người học trên 3 phương diện: Kiến thức; Kỹ năng và Năng lực tự chủ, tự chịu trách 

nhiệm. 

STT Các nhóm học phần Thang trình độ năng lực 

1 

Nhóm các học phần đại cương 

Các học phần khoa học XH, lý luận 

chính trị, pháp luật 

Các học phần khoa học tự nhiên 

Các học phần khác 

Mức độ 2: Có thể tham gia đóng 

góp 

2 Nhóm các học phần chung của lĩnh vực 
Mức độ 3 có thể hiểu và giải 

thích 

3 
Nhóm các học phần cơ sở ngành chung 

của nhóm ngành/khối ngành 

Mức độ 3-4 Kỹ năng thực hành 

và triển khai 

4 
Nhóm các học phần ngành/chuyên 

ngành sâu 

Mức độ 4-5 Có kỹ năng thực 

hành/triển khai sáng tạo 
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4.3. Ma trận mối quan hệ giữa mục tiêu và chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo 

CĐR của CTĐT Mã số 
Mục tiêu đào tạo 

PG1 PG2 PG3 PG4 PG5 

Kiến thức 

PL01.1.1 2/5     

PL01.1.2  2/5    

PL01.1.3 2/5     

PL01.2   3/5 3/5  

PL01.3   3/5 4/5  

PL01.4   3/5 4/5  

PL01.5   3/5 4/5  

Kỹ năng 

PL02.1    4/5 4/5 

PL02.2    4/5 4/5 

PL02.3     4/5 

Năng lực tự chủ tự chịu trách 

nhiệm 

PL03.1    4/5 4/5 

PL03.2    4/5 4/5 

4.4. Ma trận mối quan hệ giữa các học phần và chuẩn đầu ra ctđt 

CÁC HỌC PHẦN TRONG CHƯƠNG 

TRÌNH ĐÀO TẠO 

CHUẨN ĐẦU RA CTĐT (PLO) 

Kiến thức (PLO1) 
Kỹ năng 

(PLO2) 

Năng lực 

tự chủ tự 

chịu trách 

nhiệm 

(PLO3) 

P
L

O
1
.1

 

P
L

O
1
.2

 

P
L

O
1
.3

 

P
L

O
1
.4

 

P
L

O
1
.5

 

P
L

O
2
.1

 

P
L

O
2
.2

 

P
L

O
2
.3

 

P
L

O
3
.1

 

P
L

O
3
.2

 

1. Kiến thức giáo dục đại cương                        

1.1. Khối kiến thức chung                        

1.1.1. Các học phần bắt buộc                        

002321 Triết học Mác – Lênin 3(3,0,6) 2/5          

000994 Pháp luật đại cương 2(2,0,4) 2/5          

002322 
Kinh tế chính trị Mác-

Lênin 
2(2,0,4) 2/5 

         

002323 
Chủ nghĩa xã hội khoa 

học 
2(2,0,4) 2/5 

         

001701 Tư tưởng Hồ Chí Minh  2(2,0,4) 2/5          

002324 
Lịch sử Đảng cộng sản 

Việt Nam 
2(2,0,4) 2/5 

         

001489 Tiếng anh cơ bản 1  3(3,0,6) 2/5   2/5 2/5 2/5 2/5  2/5  

001508 Tiếng anh cơ bản 2  4(4,0,8) 2/5   2/5 2/5 2/5 2/5  2/5  

000436 Giáo dục thể chất (1) 1(0,1,1) 2/5         2/5     2/5   

000436 Giáo dục thể chất (2) 1(0,1,1) 2/5         2/5     2/5   

000436 Giáo dục thể chất (3) 1(0,1,1) 2/5         2/5     2/5   

000388  
Giáo dục Quốc phòng - 

An ninh  8(3,5,11) 3/5 3/5 3/5           3/5   
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1.1.2. Các học phần tự chọn                        

1.2. Khối kiến thức cơ bản                        

1.2.1 Các học phần bắt buộc                        

001603 Toán cao cấp 1 3(3,0,6) 2/5   2/5 2/5 2/5   2/5  

001620 Toán cao cấp 2 2(2,0,4) 2/5   2/5 2/5 2/5   2/5  

001787 Vật lí đại cương   2(2,0,4) 2/5   2/5 2/5 2/5   2/5  

000525 Hóa học đại cương 2(2,0,4) 2/5   2/5 2/5 2/5   2/5  

001566 Tin học đại cương 2(0,2,2) 2/5   2/5 2/5 2/5   2/5  

1.2.2. Các học phần tự chọn             

001841 
Xác suất thống kê trong 

kỹ thuật 
2(2,0,4) 2/5 

  
2/5 2/5 2/5 

  
2/5 

 

000469 
Hàm phức và phép biến 

đổi Laplace  
2(2,0,4) 2/5 

  
2/5 2/5 2/5 

  
2/5 

 

2. Khối kiến thức chuyên nghiệp                        

2.1. Kiến thức cơ sở ngành                        

2.1.1. Các học phần bắt buộc                        

002375 Hình họa – họa hình 2(2,0,4)   3/5  3/5 3/5 4/5     3/5  

000132 Cơ lý thuyết 2(2,0,4)   3/5  3/5 3/5 4/5     3/5  

002376 Vẽ kỹ thuật  2(2,0,4)   3/5  3/5 3/5 4/5 4/5   3/5  

001747 Vật liệu cơ khí 3(3,0,6)   3/5  3/5 3/5 4/5 4/5   3/5  

001117 Sức bền vật liệu  3(3,0,6)   3/5  3/5 3/5 4/5 4/5   3/5  

000896 Nguyên lý máy  3(3,0,6)   3/5  3/5 3/5 4/5     3/5  

001577 
Tin học ứng dụng ngành 

cơ khí 
2(0,2,2)   3/5 

 
3/5 3/5 4/5 4/5 4/5 3/5 

 

000702 Kỹ thuật nhiệt  2(2,0,4)  3/5  3/5 3/5 4/5     3/5  

000672 Kỹ thuật điện  2(2,0,4)  3/5  3/5 3/5 4/5 4/5   3/5  

000101 Chi tiết máy  2(2,0,4)  3/5  3/5 3/5 4/5 4/5 4/5 3/5  

000323 Dung sai  2(2,0,4)  3/5  3/5 3/5 4/5 4/5 4/5 3/5  

000163 Công nghệ chế tạo phôi 2(2,0,4)  3/5  3/5 3/5 4/5     3/5  

000279 
Đồ án môn học Chi tiết 

máy  
1(0,1,1)  3/5 

 
3/5 3/5 4/5     3/5 

 

000641 
Kỹ thuật an toàn và môi 

trường công nghiệp 
2(2,0,4)  3/5 

 
3/5 3/5 4/5 4/5   3/5 

 

001116 Sức bền vật liệu  2(2,0,4)  3/5  3/5 3/5 4/5 4/5   3/5  

001335 Thực hành nguội 2(0,2,2)  3/5  3/5 3/5 4/5 4/5 4/5 3/5  

001295 Thực hành gò hàn 2(0,2,2)  3/5  3/5 3/5 4/5 4/5 4/5 3/5  

002823 Vật liệu nhiệt lạnh 3(3,0,4)  3/5  3/5 3/5 4/5 4/5   3/5  

000683 Kỹ thuật lạnh cơ sở 3(3,0,4)  3/5  3/5 3/5 4/5     3/5  

2.1.2. Các học phần tự chọn                        

001081 Quản trị sản xuất  2(2,0,4)   3/5 3/5 3/5 3/5  3/5 35 3/5 

001053 Quản trị doanh nghiệp  2(2,0,4)   3/5 3/5 3/5 3/5  3/5 35 3/5 

2.2. Kiến thức ngành, chuyên 

ngành  
                      

2.2.1. Kiến thức ngành                        

2.2.1.1. Học phần bắt buộc                        
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000155 Công nghệ chế tạo máy 1 2(2,0,4)   3/5 3/5 3/5 4/5 4/5 4/5 4/5 4/5 

000824 Máy công cụ 2(2,0,4)   3/5 3/5 3/5 4/5 4/5 4/5 4/5 4/5 

000874 Nguyên lý cắt 2(2,0,4)   3/5 3/5 3/5 4/5 4/5 4/5 4/5 4/5 

000160 Công nghệ chế tạo máy 2 2(2,0,4)   3/5 3/5 3/5 4/5 4/5 4/5 4/5 4/5 

003030 
Tiếng anh chuyên ngành 

cơ khí 
2(2,0,4) 

  
3/5 3/5 3/5 4/5 4/5 4/5 4/5 4/5 

000294 Đồ gá 2(2,0,4)   3/5 3/5 3/5 4/5 4/5 4/5 4/5 4/5 

001690 
Truyền động và điều 

khiển máy CNC 
2(2,0,4) 

  
3/5 3/5 3/5 4/5 4/5 4/5 4/5 4/5 

000501 
Hệ thống khí nén - thuỷ 

lực 
2(2,0,4) 

  
3/5 3/5 3/5 4/5 4/5 4/5 4/5 4/5 

000648 
Kỹ thuật cảm biến và đo 

lường 
2(2,0,4) 

  
3/5 3/5 3/5 4/5 4/5 4/5 4/5 4/5 

000679 
Kỹ thuật điều khiển tự 

động 
2(2,0,4) 

  
3/5 3/5 3/5 4/5 4/5 4/5 4/5 4/5 

000571 
Kết cấu động cơ đốt 

trong  
2(2,0,4) 

  
3/5 3/5 3/5 4/5 4/5 4/5 4/5 4/5 

002505 
Hệ thống điều hòa không 

khí trên ô tô 
2(2,0,4) 

  
3/5 3/5 3/5 4/5 4/5 4/5 4/5 4/5 

000880 
Nguyên lý động cơ đốt 

trong 
3(3,0,4) 

  
3/5 3/5 3/5 4/5 4/5 4/5 4/5 4/5 

000575 Kết cấu khung gầm ô tô 2(2,0,4)   3/5 3/5 3/5 4/5 4/5 4/5 4/5 4/5 

002757 Thực hành cơ khí cơ bản 2(0,2,2)   3/5 3/5 3/5 4/5 4/5 4/5 4/5 4/5 

002503 
Tiếng anh chuyên ngành 

ô tô 
2(2,0,4) 

  
3/5 3/5 3/5 4/5 4/5 4/5 4/5 4/5 

002783 
Nhiên liệu và môi chất 

chuyên dụng 
2(2,0,4) 

  
3/5 3/5 3/5 4/5 4/5 4/5 4/5 4/5 

000783 Lý thuyết ô tô 2(2,0,4)   3/5 3/5 3/5 4/5 4/5 4/5 4/5 4/5 

002784 
Tính toán kết cấu động 

cơ đốt trong 
2(2,0,4) 

  
3/5 3/5 3/5 4/5 4/5 4/5 4/5 4/5 

000483 
Hệ thống điện động cơ ô 

tô 
2(2,0,4) 

  
3/5 3/5 3/5 4/5 4/5 4/5 4/5 4/5 

000484 Hệ thống điện thân xe 2(2,0,4)   3/5 3/5 3/5 4/5 4/5 4/5 4/5 4/5 

002787 Tính toán kết cấu ô tô 2(2,0,4)   3/5 3/5 3/5 4/5 4/5 4/5 4/5 4/5 

000312 
Động lực học kết cấu và 

dao động 
2(2,0,4) 

  
3/5 3/5 3/5 4/5 4/5 4/5 4/5 4/5 

002751 Bơm – Quạt –Máy nén 2(2,0,4)   3/5 3/5 3/5 4/5 4/5 4/5 4/5 4/5 

002300 Trang bị điện 2(2,0,4)   3/5 3/5 3/5 4/5 4/5 4/5 4/5 4/5 

002076 Kỹ thuật cháy 2(2,0,4)   3/5 3/5 3/5 4/5 4/5 4/5 4/5 4/5 

003031 
Tiếng anh chuyên ngành 

kỹ thuật nhiệt 
2(2,0,4) 

  
3/5 3/5 3/5 4/5 4/5 4/5 4/5 4/5 

000687 Kỹ thuật lạnh ứng dụng  3(3,0,6)   3/5 3/5 3/5 4/5 4/5 4/5 4/5 4/5 

003032 
Kỹ thuật thông gió và 

điều hòa không khí  
3(3,0,6) 

  
3/5 3/5 3/5 4/5 4/5 4/5 4/5 4/5 

002531 Kỹ thuật sấy 2(2,0,4)   3/5 3/5 3/5 4/5 4/5 4/5 4/5 4/5 

002755 Lò hơi và mạng nhiệt 2(2,0,4)   3/5 3/5 3/5 4/5 4/5 4/5 4/5 4/5 

002756 Năng lượng tái tạo  2(2,0,4)   3/5 3/5 3/5 4/5 4/5 4/5 4/5 4/5 

001726 Vận hành và bảo trì hệ 2(2,0,2)   3/5 3/5 3/5 4/5 4/5 4/5 4/5 4/5 
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thống lạnh  

2.2.1.2.  Các học phần tự chọn             

001081 Quản trị sản xuất  2(2,0,4)   3/5 3/5 3/5 3/5   3/5 35 3/5 

001053 Quản trị doanh nghiệp  2(2,0,4)   3/5 3/5 3/5 3/5   3/5 35 3/5 

000082 
Các phương pháp gia 

công tiên tiến  
2(2,0,4) 

  
3/5 3/5 3/5 4/5 4/5 4/5 4/5 4/5 

001001 
Phương pháp quy hoạch 

thực nghiệm  
2(2,0,4) 

  
3/5 3/5 3/5 4/5 4/5 4/5 4/5 4/5 

001695 
Tự động hoá quá trình 

sản xuất  
2(2,0,4) 

  
3/5 3/5 3/5 4/5 4/5 4/5 4/5 4/5 

000478 Hệ thống cơ điện tử  2(2,0,4)   3/5 3/5 3/5 4/5 4/5 4/5 4/5 4/5 

002332 Thiết kế xưởng 2(2,0,4)   3/5 3/5 3/5 4/5 4/5 4/5 4/5 4/5 

001099 Robot công nghiệp 2(2,0,4)   3/5 3/5 3/5 4/5 4/5 4/5 4/5 4/5 

002794 Kỹ thuật lái xe cơ bản 2(0,2,4)   3/5 3/5 3/5 4/5 4/5 4/5 4/5 4/5 

002074 Máy nông nghiệp 2(2,0,4)   3/5 3/5 3/5 4/5 4/5 4/5 4/5 4/5 

002522 Khí cụ điện 2(2,0,4)   3/5 3/5 3/5 4/5 4/5 4/5 4/5 4/5 

000176 Cung cấp điện 2(2,0,4)   3/5 3/5 3/5 4/5 4/5 4/5 4/5 4/5 

002763 
Kỹ năng phát triển nghề 

nghiệp 
2(2,0,4) 

  
3/5 3/5 3/5 4/5 4/5 4/5 4/5 4/5 

001695 
Tự động hoá quá trình 

sản xuất  
2(2,0,4) 

  
3/5 3/5 3/5 4/5 4/5 4/5 4/5 4/5 

002764 
Thiết kế hệ thống cung 

cấp nhiệt  
2(2,0,4) 

  
3/5 3/5 3/5 4/5 4/5 4/5 4/5 4/5 

002765 Thiết kế hệ thống lạnh 2(2,0,4)   3/5 3/5 3/5 4/5 4/5 4/5 4/5 4/5 

2.2.2.  Kiến thức chuyên ngành 

Công nghệ kỹ thuật cơ khí  
                      

2.2.2.1. Học phần bắt buộc                        

001335 Thực hành nguội 2(0,2,2)    4/5 4/5 4/5 4/5 4/5 4/5 4/5 

001249 Thực hành điện cơ bản 1(0,1,1)    4/5 4/5 4/5 4/5 4/5 4/5 4/5 

001275 
Thực hành đo lường cơ 

khí 
1(0,1,1) 

   
4/5 4/5 4/5 4/5 4/5 4/5 4/5 

001295 Thực hành gò hàn 2(0,2,2)    4/5 4/5 4/5 4/5 4/5 4/5 4/5 

000256 
Đồ án công nghệ chế tạo 

máy 
1(0,1,1) 

   
4/5 4/5 4/5 4/5 4/5 4/5 4/5 

002663 Thực hành phay 3(0,3,3)    4/5 4/5 4/5 4/5 4/5 4/5 4/5 

001358 Thực hành Tiện 3(0,3,3)    4/5 4/5 4/5 4/5 4/5 4/5 4/5 

001307 
Thực hành Hệ thống khí 

nén - thuỷ lực 
1(0,1,1)   

 
4/5 4/5 4/5 4/5 4/5 4/5 4/5 

001292 
Thực hành gia công 

CNC 
3(0,3,3) 

   
4/5 4/5 4/5 4/5 4/5 4/5 4/5 

002658 Công nghệ CAD/CAM 3(0,3,3)    4/5 4/5 4/5 4/5 4/5 4/5 4/5 

001019 PLC 2(1,1,3)    4/5 4/5 4/5 4/5 4/5 4/5 4/5 

2.2.2.2.  Các học phần tự chọn                        

002055 
Thiết kế và vẽ trên máy 

tính 
2(0,2,2)    4/5 4/5 4/5 4/5 4/5 4/5 4/5 

002331 Thiết kế sản phẩm tấm 2(0,2,2)    4/5 4/5 4/5 4/5 4/5 4/5 4/5 
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002213 
Kỹ thuật bảo trì và sửa 

chữa máy công cụ    
2(0,2,2)    4/5 4/5 4/5 4/5 4/5 4/5 4/5 

002949 Công nghệ gia công tấm 2(2,0,4)    4/5 4/5 4/5 4/5 4/5 4/5 4/5 

2.2.3.  Kiến thức chuyên ngành 

Công nghệ kỹ thuật ô tô  
                      

2.2.3.1. Học phần bắt buộc                        

002788 
Thực hành kỹ thuật xe 

gắn máy 
2(0,2,4) 

   
4/5 4/5 4/5 4/5 4/5 4/5 4/5 

002782 
Thực hành động cơ đốt 

trong -1 
2(0,2,4) 

   
4/5 4/5 4/5 4/5 4/5 4/5 4/5 

002786 
Đồ án học phần động cơ 

đốt trong  
1(0,1,1) 

   
4/5 4/5 4/5 4/5 4/5 4/5 4/5 

002785 
Thực hành động cơ đốt 

trong -2 
2(0,2,4) 

   
4/5 4/5 4/5 4/5 4/5 4/5 4/5 

002816 
Công nghệ sửa chữa và 

bảo dưỡng ô tô 
2(2,0,4) 

 
  4/5 4/5 4/5 4/5 4/5 4/5 4/5 

001314 
Thực hành khung gầm ô 

tô 
2(0,2,4)    4/5 4/5 4/5 4/5 4/5 4/5 4/5 

002789 
Ứng dụng máy tính trong 

thiết kế và mô phỏng ô tô 
2(0,2,2) 

   
4/5 4/5 4/5 4/5 4/5 4/5 4/5 

002496 
Thực hành hệ thống điện 

thân xe 
2(0,2,4) 

   
4/5 4/5 4/5 4/5 4/5 4/5 4/5 

002497 
Thực hành hệ thống điện 

động cơ 
2(0,2,4)   

 
4/5 4/5 4/5 4/5 4/5 4/5 4/5 

2.2.3.2.  Các học phần tự chọn                        

002791 
Thực hành hệ thống điều 

hòa không khí trên ô tô 
2(0,2,4) 

 
  4/5 4/5 4/5 4/5 4/5 4/5 4/5 

002793 Công nghệ lắp ráp ô tô 2(0,2,4)    4/5 4/5 4/5 4/5 4/5 4/5 4/5 

002817 
Thí nghiệm động cơ và ô 

tô 
2(0,2,4)    4/5 4/5 4/5 4/5 4/5 4/5 4/5 

002795 
Thiết kế cơ sở sản xuất 

ngành công  nghệ ô tô 
2(2,0,3)    4/5 4/5 4/5 4/5 4/5 4/5 4/5 

2.2.4.  Kiến thức chuyên ngành 

Công nghệ kỹ thuật lạnh  
                      

2.2.4.1. Học phần bắt buộc                        

002757 Thực hành cơ khí cơ bản 2(0,2,4)    4/5 4/5 4/5 4/5 4/5 4/5 4/5 

002758 
Thực hành kỹ thuật lạnh 

cơ bản 
2(0,2,4) 

   
4/5 4/5 4/5 4/5 4/5 4/5 4/5 

001352 
Thực hành sửa chữa hệ 

thống lạnh dân dụng 
3(0,3,3) 

   
4/5 4/5 4/5 4/5 4/5 4/5 4/5 

002759 
Thực hành hệ thống điều 

hòa không khí 
2(0,2,4) 

   
4/5 4/5 4/5 4/5 4/5 4/5 4/5 

002754 Đồ án kỹ thuật sấy 1(0,1,1)    4/5 4/5 4/5 4/5 4/5 4/5 4/5 

001306 
Thực hành Hệ thống khí 

nén - thuỷ lực 
2(0,2,4) 

   
4/5 4/5 4/5 4/5 4/5 4/5 4/5 

002760 
Thực hành hệ thống lạnh 

công nghiệp 
2(0,2,4) 

   
4/5 4/5 4/5 4/5 4/5 4/5 4/5 

002761 Đồ án kỹ thuật lạnh 1(0,1,2)    4/5 4/5 4/5 4/5 4/5 4/5 4/5 
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002762 Gia công kỹ thuật số 2(0,2,2)    4/5 4/5 4/5 4/5 4/5 4/5 4/5 

002055 
Thiết kế và vẽ trên máy 

tính 
2(0,2,2) 

 
  4/5 4/5 4/5 4/5 4/5 4/5 4/5 

2.2.4.2.  Các học phần tự chọn  
           

002766 

Thiết kế hệ thống  thông 

gió và điều hòa không 

khí 

2(1,1,3)    4/5 4/5 4/5 4/5 4/5 4/5 4/5 

002767 
Thiết kế hệ thống cấp 

thoát nước 
2(1,1,3)    4/5 4/5 4/5 4/5 4/5 4/5 4/5 

2.2.5. Kiến thức bổ trợ            

002348 Thực tập trải nghiệm 2(0,2,2)    4/5 4/5 4/5 4/5 4/5 4/5 4/5 

002435 Kỹ năng mềm 3(3,0,6)    4/5 4/5 4/5 4/5 4/5 4/5 4/5 

3. Tốt nghiệp                        

3.1. Thực tập cuối khóa                        

001419 Thực tập tốt nghiệp 5(0,5,5)       
 

4/5 4/5 4/5 4/5 4/5 4/5 

3.2. Đồ án tốt nghiệp/Khóa luận tốt nghiệp                      

000280 Đồ án tốt nghiệp 7(0,7,7)       

 

4/5 4/5 4/5 4/5 4/5 4/5 

3.3. Học phần thay thế Đồ án tốt nghiệp/ Khóa 

luận tốt nghiệp  
                    

3.3.1. Chuyên ngành Công nghệ kỹ thuật cơ 

khí  
                    

000252 
Đồ án chuyên ngành cơ 

khí 
3(0,3,3)    

 4/5 4/5 4/5 4/5 4/5 4/5 

001676 
Trang bị điện trong máy 

cắt kim loại 
2(2,0,4) 

    4/5 4/5 4/5 4/5 4/5 4/5 

000680 Kỹ thuật khuôn mẫu 2(2,0,4)     4/5 4/5 4/5 4/5 4/5 4/5 

3.3.2. Chuyên ngành công nghệ kỹ thuật ô tô                      

000254 Đồ án chuyên ngành ô tô 3(0,3,3)     4/5 4/5 4/5 4/5 4/5 4/5 

002796 
Chuyên đề điện điện tử ô 

tô 
2(2,0,4)    

 4/5 4/5 4/5 4/5 4/5 4/5 

002797 Chuyên đề ô tô 2(2,0,4)     4/5 4/5 4/5 4/5 4/5 4/5 

3.3.3. Chuyên ngành công nghệ kỹ thuật 

lạnh  
                    

002768 
Đồ án chuyên ngành 

công nghệ kỹ thuật nhiệt 
3(0,3,3)    

 4/5 4/5 4/5 4/5 4/5 4/5 

002769 Chuyên đề khí hóa 2(2,0,4)     4/5 4/5 4/5 4/5 4/5 4/5 

002770 Chuyên đề hệ thống lạnh 2(2,0,4)     4/5 4/5 4/5 4/5 4/5 4/5 

5. ĐỐI SÁNH CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 

Trong quá trình thiết kế và xây dựng CĐR và Khung chương trình đào tạo ngành 

công nghệ kỹ thuật cơ khí có tham khảo và thực hiện đối sánh với CĐR và Khung 

chương trình đào tạo của các cơ sở giáo dục đại học trong và ngoài nước: Trường Đại 

học Công nghiệp Hà Nội; trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Tp HCM 

5.1. Đối sánh mục tiêu với trường Đại học Công nghiệp Hà Nội, trường Đại học 

Sư phạm kỹ thuật Tp HCM 
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Mục 

tiêu 
Trường ĐHTB-2021 

Trường ĐHCN  

Hà Nội-2021 

Trường Đại học 

Sư phạm kỹ thuật 

Tp HCM-2021 

Mục tiêu chung   

 

Đào tạo người học có: Bản lĩnh chính 

trị, phẩm chất đạo đức, sức khỏe tốt và 

có kiến thức, năng lực chuyên môn tốt 

để làm việc trong các cơ quan, doanh 

nghiệp, giáo dục, thương mại và dịch 

vụ. Đào tạo người học có kiến thức 

khoa học cơ bản, kiến thức cơ sở ngành 

và chuyên ngành vững vàng; có kỹ 

năng thực hành nghề nghiệp; có khả 

năng phân tích, giải quyết độc lập các 

vấn đề kỹ thuật; có năng lực xây dựng 

kế hoạch, lập dự án phát triển sản xuất; 

điều hành và chỉ đạo sản xuất; có năng 

lực nghiên cứu khoa học và ứng dụng 

chuyển giao công nghệ thuộc lĩnh vực 

công nghệ cơ khí; có thái độ nghề 

nghiệp phù hợp đáp ứng được các yêu 

cầu phát triển của ngành và của xã hội. 

Đào tạo nhân lực chất 

lượng cao; nghiên 

cứu khoa học công 

nghệ tạo ra tri thức, 

sản phẩm mới phục 

vụ yêu cầu phát triển 

kinh tế xã hội, đảm 

bảo quốc phòng, an 

ninh và hội nhập quốc 

tế. 

Đào tạo người học có 

phẩm chất chính trị, 

đạo đức; Có kiến thức 

chuyên môn toàn 

diện, kỹ năng thành 

thạo; Có năng lực 

nghiên cứu và phát 

triển ứng dụng khoa 

học công nghệ; Có 

khả năng làm việc 

độc lập sáng tạo và 

giải quyết vấn đề 

thuộc ngành công 

nghệ kỹ thuật cơ khí; 

Có sức khỏe, có trách 

nhiệm nghề nghiệp, 

thích ứng với môi 

trường làm việc; Có ý 

thức phục vụ nhân 

dân. 

Sinh viên tốt 

nghiệp có khả năng 

hoạt động trong 

lĩnh vực thiết kế 

các sản phẩm công 

nghiệp nhằm tạo ra 

sản phẩm vừa đảm 

bảo các chức năng 

kỹ thuật của sản 

phẩm vừa đảm bảo 

hình dáng đạt yêu 

cầu về thẩm mỹ. 

Đào tạo người học 

có phẩm chất chính 

trị, đạo đức, có ý 

thức phục vụ nhân 

dân, có sức khoẻ, 

đáp ứng yêu cầu 

xây dựng và bảo vệ 

Tổ quốc. 

Trang bị cho người 

học những kiến 

thức nền tảng cơ 

bản để phát triển 

toàn diện; có đủ 

năng lực tự học, tự 

nghiên cứu để có 

thể tiếp tục học tập 

ở trình độ cao hơn. 

Mục tiêu cụ thể   

Về kiến 

thức 

PG1: Sử dụng các kiến thức cơ bản 

về khoa học chính trị và pháp luật, văn 

hóa xã hội và giáo dục thể chất, giáo 

dục quốc phòng an ninh để giải quyết 

công việc, rèn luyện sức khỏe và 

những phẩm chất đạo đức tốt đẹp góp 

phần vào sự phát triển của xã hội và 

hội nhập quốc tế trong thời đại mới. 

PG2: Áp dụng các kiến thức cơ bản 

về khoa học tự nhiên, công nghệ thông 

tin để đáp ứng cho việc tiếp thu các 

kiến thức chuyên nghiệp chuyên sâu và 

Có kiến thức khoa 

học cơ bản để tiếp 

thu, vận dụng và phát 

triển tri thức trong 

lĩnh vực công nghệ kỹ 

thuật cơ khí. 

Có kiến thức cơ sở và 

chuyên sâu ngành 

công nghệ kỹ thuật cơ 

Có các kiến thức 

giáo dục đại cương, 

kiến thức nền tảng 

kỹ thuật cốt lõi và 

kiến thức chuyên 

sâu trong lĩnh vực 

công nghệ kỹ thuật 

cơ khí 



17 

 

khả năng học tập nâng cao trình độ. 

PG3: Hiểu biết về kiến thức cơ sở 

ngành và nhóm ngành để tiếp thu các 

kiến thức ngành công nghệ kỹ thuật cơ 

khí 

khí 

Về kỹ 

năng 

PG4: - Kỹ năng chuyên ngành công 

nghệ kỹ thuật cơ khí: Phân tích, tính 

toán, thiết kế, chế tạo, lập trình quy 

trình công nghệ gia công trên máy 

truyền thống; thiết kế khuôn mẫu, lập 

trình, mô phỏng và gia công trên máy 

CNC; Có kỹ năng thiết kế, lắp đặt, vận 

hành, giám sát, bảo dưỡng sửa chữa các 

thiết bị cơ khí và dây chuyền sản xuất; 

Có kỹ năng nghiên cứu khoa học, tiếp 

nhận và chuyển giao công nghệ đáp 

ứng yêu cầu của thời kỳ công nghiệp 

hóa hiện đại hóa đất nước và hội nhập 

quốc tế; Có kỹ năng tin học chuyên 

ngành phục vụ cho việc tính toán thiết 

kế máy. 

- Kỹ năng chuyên ngành công nghệ 

kỹ thuật cơ điện tử: Phân tích, tính 

toán, thiết kế, chế tạo, lập trình quy 

trình công nghệ gia công và thực hiện 

gia công được các sản phẩm cơ khí và 

vận hành hệ thống cơ điện tử. Có kỹ 

năng thiết kế, lắp đặt, vận hành, giám 

sát, bảo dưỡng sửa chữa các thiết bị và 

hệ thống cơ điện tử, sử dụng thành thạo 

một số phần mềm tin học chuyên ngành 

phục vụ cho việc tính toán thiết kế hệ 

thống cơ điện tử. Có kỹ năng nghiên 

cứu khoa học, tiếp nhận và chuyển giao 

công nghệ đáp ứng yêu cầu của thời kỳ 

công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước 

và hội nhập quốc tế; Có kỹ năng tin học 

chuyên ngành phục vụ cho việc tính 

toán thiết kế. 

- Kỹ năng chuyên ngành công nghệ 

chế tạo máy: Phân tích, tính toán, thiết 

kế, chế tạo, lập trình quy trình công 

nghệ gia công trên máy truyền thống; 

thiết kế khuôn mẫu, lập trình, mô 

phỏng và gia công trên máy CNC; Có 

kỹ năng thiết kế, lắp đặt, vận hành, 

giám sát, bảo dưỡng sửa chữa các thiết 

Có kỹ năng thiết kế, 

chế tạo, vận hành và 

bảo trì các thiết bị của 

hệ thống sản xuất cơ 

khí. 

Có năng lực nghiên 

cứu, phát triển ứng 

dụng khoa học công 

nghệ và giải quyết 

những vấn đề thuộc 

ngành công nghệ kỹ 

thuật cơ khí. 

 

Kỹ năng chuyên 

môn trong lĩnh vực 

công nghệ kỹ thuật 

cơ khí để thực hiện 

tốt trách nhiệm xã 

hội và đạo đức 

nghề nghiệp. 

Phát triển khả năng 

hình thành ý tưởng, 

thiết kế, triển khai 

và chế tạo các sản 

phẩm công nghiệp. 
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bị cơ khí và dây chuyền sản xuất; Có 

kỹ năng nghiên cứu khoa học, tiếp 

nhận và chuyển giao công nghệ đáp 

ứng yêu cầu của thời kỳ công nghiệp 

hóa hiện đại hóa đất nước và hội nhập 

quốc tế; Có kỹ năng tin học chuyên 

ngành phục vụ cho việc tính toán thiết 

kế máy. 

- Kỹ năng chuyên ngành công nghệ 

kỹ thuật ô tô: Thiết kế tính toán các chi 

tiết trên ô tô. Tự tổ chức thực hiện quá 

trình bảo dưỡng, sửa chữa ô tô cũng 

như các thiết bị động lực. Kỹ năng 

quản lý, điều hành quá trình bảo 

dưỡng, sửa chữa ô tô cũng như thiết bị 

động lực, điều hành hệ thống sản xuất 

cơ khí, dây chuyền lắp ráp ô tô, xe gắn 

máy, thiết bị động lực và hệ thống sản 

xuất công nghiệp có liên quan. Kỹ năng 

về vận hành thiết bị, bảo quản, bảo 

dưỡng máy móc thiết bị... 

- Kỹ năng chuyên ngành công nghệ 

kỹ thuật nhiệt: Kỹ năng phân tích, tính 

toán, thiết kế hệ thống lạnh, kho lạnh, 

điều hòa thông gió và quy trình vận 

hành bảo trì sửa chữa hệ thống lạnh; 

lập trình quy trình, triển khai lắp đặt, 

thi công hệ thống lạnh; vận hành, giám 

sát, bảo dưỡng sửa chữa các thiết bị và 

hệ thống lạnh; Có kỹ năng nghiên cứu 

khoa học, tiếp nhận và chuyển giao 

công nghệ đáp ứng yêu cầu của thời kỳ 

công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước 

và hội nhập quốc tế; Có kỹ năng tin 

học chuyên ngành phục vụ cho việc 

tính toán thiết kế. 

Năng 

lực tự 

chủ 

trách 

nhiệm 

PG5: Vận dụng kỹ năng cá nhân, 

nghề nghiệp, giao tiếp, làm việc nhóm 

đủ để làm việc trong môi trường làm 

việc liên ngành, đa văn hóa, đa quốc 

gia; có khả năng đặt vấn đề, hình thành 

ý tưởng, xây dựng, tổ chức, triển khai, 

kiểm tra và đánh giá các hoạt động 

thuộc lĩnh vực ngành công nghệ cơ khí, 

sử dụng tốt tiếng Anh căn bản, ở mức 

tương đương 3/6 theo khung năng lực 

ngoại ngữ; có ý thức trách nhiệm trong 

Có khả năng làm việc 

độc lập, làm việc 

nhóm thích ứng với 

môi trường làm việc 

khác nhau. 

Có phẩm chất chính 

trị đạo đức nghề 

nghiệp; Có kiến thức 

cơ bản trong lĩnh vực 

khoa học xã hội và 

nhân văn phù hợp với 

Nâng cao khả năng 

giao tiếp và kỹ 

năng làm việc 

nhóm. 

Phát triển khả năng 

học tập suốt đời, kỹ 

năng giải quyết vấn 

đề, 
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công việc và đạo đức nghề nghiệp.  chuyên ngành đào tạo 

nhằm đóng góp hữu 

hiệu vào sự phát triển 

bền vững của xã hội, 

cộng đồng. 

5.2. Đối sánh chuẩn đầu ra với trường Đại học Công nghiệp Hà Nội 

Mã số ĐHTB 
ĐHCN  

Hà Nội 

PLO1.1  
Kiến thức đại cương chính trị, tự 

nhiên, xã hội và luật pháp 
 

PLO1.1.1 

Nắm vững và vận dụng các kiến thức 

cơ bản, hệ thống về chủ nghĩa Mác-

Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ 

trương, đường lối, quan điểm của 

Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà 

nước vào phân tích, giải quyết các vấn 

đề chuyên môn và thực tiễn xã hội đặt 

ra. 

Nắm vững và vận dụng các kiến 

thức cơ bản, hệ thống về chủ 

nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ 

Chí Minh, chủ trương, đường 

lối, quan điểm của Đảng, chính 

sách, pháp luật của Nhà nước 

vào phân tích, giải quyết các vấn 

đề chuyên môn và thực tiễn xã 

hội đặt ra. 

PLO1.1.2 

Vận dụng các kiến thức toán cao cấp, 

toán chuyên đề (xác suất thống kê, quy 

hoạch tuyến tính, hàm biến phức, 

phương pháp tính), vật lý đại cương, 

hóa học đại cương và tin học vào học 

tập kiến thức ngành, chuyên ngành và 

giải quyết các vấn đề chuyên môn và 

thực tiễn xã hội đặt ra. 

Có khả năng áp dụng kiến thức, 

kỹ thuật, kỹ năng và các công cụ 

hiện đại của toán học, khoa học, 

kỹ thuật và công nghệ để giải 

quyết các vấn đề kỹ thuật liên 

quan đến ngà. 

PLO1.1.3 

Áp dụng các kiên thức của giáo dục thể 

chất, giáo dục quốc phòng an ninh 

trong việc rèn luyện sức khỏe và nâng 

cao ý thức bảo vệ tổ quốc. 

Áp dụng các kiên thức của giáo 

dục thể chất, giáo dục quốc 

phòng an ninh trong việc rèn 

luyện sức khỏe và nâng cao ý 

thức bảo vệ tổ quốc. 

PLO1.2 Kiến thức cơ sở ngành  

 

Vận dụng kiến thức kỹ thuật cơ sở để 

tiếp thu, nghiên cứu kiến thức chuyên 

ngành Công nghệ kỹ thuật cơ khí; chế tạo 

máy, cơ điện tử, ô tô, điện lạnh. 

Áp dụng được kiến thức và kỹ 

thuật về cơ sở ngành để giải quyết 

vấn đề liên quan đến ngành 

CNKTCK. 

PLO1.3 Kiến thức ngành  

 

Hiểu biết, khả năng đặt vấn đề, hình 

thành ý tưởng, xây dựng, tổ chức, triển 

khai, kiểm tra và đánh giá các hoạt 

động thuộc lĩnh vực Công nghệ cơ khí, 

chế tạo máy, cơ điện tử, ô tô, điện lạnh. 

Áp dụng các phương pháp, công cụ, 

Áp dụng được kiến thức, kỹ 

năng và công cụ hiện đại về 

công nghệ vào công nghệ chế 

tạo chi tiết hay sản phẩm cơ khí. 

Có khả năng giao tiếp bằng 

văn viết, bằng lời nói và bằng đồ 
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máy móc hiện đại cho việc phân tích, 

tính toán, thiết kế, lập quy trình, chế 

tạo, tổ chức và giám sát vận hành, bảo 

trì và bảo dưỡng máy móc, thiết bị cơ 

khí, thiết bị cơ điện tử, ô tô, điện lạnh. 

họa trong các môi trường làm 

việc kỹ thuật và phi kỹ thuật; có 

khả năng lựa chọn và sử dụng tài 

liệu kỹ thuật phù hợp; 

PLO1.4 Kiến thức chuyên ngành  

 

- Có kiến thức về tính toán, thiết kế, 

lập kế hoạch, tổ chức, quản lý, điều 

hành và giám sát quá trình gia công sản 

xuất chi tiết máy, từ khâu chuẩn bị 

nguyên vật liệu đến gia công, chế tạo ra 

thành phẩm. Sử dụng thành thạo các 

phần mềm kỹ thuật chuyên ngành 

(CAD; CAM; CNC, PLC). Áp dụng 

các kiến thức về quản lý và điều hành 

vào việc tổ chức vận hành, bảo trì, bảo 

dưỡng các thiết bị cơ khí. Sử dụng 

thành thạo các thiết bị máy móc truyền 

thống và hiện đại trong lĩnh vực chuyên 

ngành. 

- Sử dụng các công cụ hiện đại để phát 

triển các hệ thống cơ điện tử,  có khả 

năng phát triển giải pháp để thiết kế và 

phát triển hệ cơ điện tử, tạo ra các công cụ 

sản xuất “thông minh”, cũng như các hệ 

thống công nghiệp hiện đại. Có kiến thức 

chuyên sâu về cảm biến, các hệ vi cơ điện 

tử  trong đó các bộ cảm biến hoặc các bộ 

chấp hành có các chi tiết cơ khí được tích 

hợp với các linh kiện điện tử hoặc các vi 

mạch; có kiến thức về mô phỏng các hệ 

cơ điện tử. 

- Có kiến thức bảo dưỡng thiết kế các 

loại thiết bị động lực. Sử sụng thành thạo 

các thiết bị máy móc truyền thống và hiện 

đại trong lĩnh vực Công nghệ ô tô.  

- Có kiến thức về tính toán, thiết kế, 

lập kế hoạch, tổ chức, quản lý, điều 

hành và giám sát thi công thiết bị hệ 

thống lạnh, kho lạnh, điều hòa thông 

gió. Áp dụng các kiến thức về quản lý 

và điều hành vào việc tổ chức vận 

hành, bảo trì, bảo dưỡng các thiết bị hệ 

thống lạnh.  

Có khả năng áp dụng kiến 

thức, kỹ thuật, kỹ năng và các 

công cụ hiện đại của toán học, 

khoa học, kỹ thuật và công nghệ 

để giải quyết các vấn đề kỹ thuật 

liên quan đến ngà. 

Thiết kế các thành phần đáp 

ứng yêu cầu cụ thể liên quan đến 

ngành CNKTCK. 

Thiết kế quy trình công nghệ 

chế tạo sản phẩm cơ khí 

Thiết kế hệ thống cơ khí 

PLO1.5 Kiến thức tốt nghiệp  

 
Chủ động nghiên cứu, áp dụng những 

kiến thức trang bị điện, chế tạo khuôn 

Chủ động nghiên cứu, áp dụng 

những kiến thức trang bị điện, 
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mẫu, những tiến bộ khoa học kỹ thuật 

và công nghệ vào tính toán, thiết kế, 

chế tạo và lập trình điều khiển các máy 

móc và các thiết bị cơ khí, cơ điện tử, ô 

tô, hệ thống lạnh. 

chế tạo khuôn mẫu, những tiến 

bộ khoa học kỹ thuật và công 

nghệ vào tính toán, thiết kế, chế 

tạo và lập trình điều khiển các 

máy móc và các thiết bị cơ khí 

PLO2 Kỹ năng  

PLO2.1 Kỹ năng chung  

 

Có kỹ năng sử dụng các công cụ phù 

hợp để thiết kế máy, chế tạo máy và chi 

tiết máy, hệ thống sản xuất; Thành thạo 

quy trình vận hành thiết bị, bảo trì bảo 

dưỡng máy móc, thiết bị; quản lý và 

vận hành hệ thống sản xuất cơ khí; có 

kỹ năng dẫn dắt khởi nghiệp; có kỹ 

năng truyền đạt vấn đề và giải pháp tới 

người khác. 

Có khả năng thiết kế các hệ 

thống, các thành phần hoặc các 

quy trình đáp ứng các yêu cầu cụ 

thể cho các vấn đề kỹ thuật liên 

quan đến ngành Công nghệ kỹ 

thuật cơ khí; 

PLO2.2 Kỹ năng nghề nghiệp  

 

- Có kỹ năng sử dụng các công cụ phù 

hợp (phần mềm CAD; CAM; CNC, 

PLC, công cụ tính toán … để thiết kế 

máy, chế tạo máy và chi tiết máy, hệ 

thống sản xuất và phát triển phát triển 

các hệ thống cơ điện tử.; Có kỹ năng 

lập kế hoạch, tổ chức, quản lý, điều 

hành và giám sát quá trình gia công sản 

xuất chi tiết máy, từ khâu chuẩn bị 

nguyên vật liệu đến gia công, chế tạo ra 

thành phẩm. Có kỹ năng vận hành các 

máy công cụ truyền thống và máy móc 

hiện đại CNC. Quản lý và vận hành hệ 

thống dây chuyền sản xuất cơ khí. Có 

kỹ năng vận hành và bảo dưỡng, sửa 

chữa các máy móc thiết bị, kho bãi, dây 

chuyền phục vụ các quá trình sản xuất. 

- Thành thạo quy trình vận hành thiết 

bị, bảo trì bảo dưỡng thiết bị; quản lý 

và vận hành hệ thống lạnh, điều hòa 

không khí; có kỹ năng dẫn dắt khởi 

nghiệp; có kỹ năng truyền đạt vấn đề 

và giải pháp tới người khác. 

Có khả năng thực hiện các 

kiểm thử tiêu chuẩn, đo lường 

và thí nghiệm; phân tích và giải 

thích kết quả thực nghiệm để cải 

tiến quy trình; 

Có khả năng thiết kế các hệ 

thống, các thành phần hoặc các 

quy trình đáp ứng các yêu cầu cụ 

thể cho các vấn đề kỹ thuật liên 

quan đến ngành Công nghệ kỹ 

thuật cơ khí; 

Thực hiện các thử nghiệm tiêu 

chuẩn. 

Thực hiện các thí nghiệm và đo 

lường 

Phân tích và giải thích kết quả 

thực nghiệm để cải tiến quy 

trình 

PLO2.3 Kỹ năng bổ trợ  

PLO2.3.1 

Đạt năng lực ngoại ngữ bậc 3/6 theo 

khung năng lực ngoại ngữ dành cho 

Việt Nam được ban hành kèm theo 

Thông tư 01/2014/TT-BGDĐT hoặc 

tương đương. 

Khả năng giao tiếp bằng văn bản 

và đồ họa trong môi trường kỹ 

thuật, phi kỹ thuật. 

Khả năng giao tiếp bằng lời nói 

PLO2.3.2 Đạt năng lực chuẩn kỹ năng sử dụng  
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công nghệ thông tin cơ bản theo quy 

định của Thông tư số 03/2014/TT-

BTTTT. 

PLO3 Năng lực tự chủ tự chịu trách nhiệm  

PLO3.1 

Làm việc độc lập, trung thực và có 

đạo đức, tự giải quyết các vấn đề 

chuyên môn, học thuật và tự chịu trách 

nhiệm về kết quả cá nhân.  

Làm việc theo nhóm, tinh thần đoàn 

kết, hợp tác trong học tập và trong các 

hoạt động chuyên môn, hoạt động xã 

hội để giải quyết các vấn đề chuyên 

môn, học thuật và tự chịu trách nhiệm 

về kết quả cá nhân đối với nhóm 

Có khả năng làm việc hiệu quả 

với vai trò là một thành viên 

hoặc người đứng đầu trong các 

nhóm kỹ thuật; 

Khả năng thành lập nhóm làm 

việc 

Khả năng triển khai hiệu quả kế 

hoạch làm việc nhóm và đóng 

góp vào công việc nhóm. 

PLO3.2 

Ý thức trách nhiệm trong công việc và 

đạo đức nghề nghiệp; 

Chủ động thể hiện quan điểm cá nhân 

trong việc đưa ra lập luận, kết luận 

chuyên môn. 

Có khả năng học tập suốt đời; 

nhận thức được trách nhiệm đối 

với nghề nghiệp, môi trường và 

xã hội; nhận thức cơ bản về 

khoa học xã hội, chính trị và 

pháp luật; 

5.3. Đối sánh chuẩn đầu ra với trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Tp HCM 

Mã số ĐHTB 
Đại học Sư phạm kỹ thuật Tp 

HCM 

PLO1.1  
Kiến thức đại cương chính trị, tự 

nhiên, xã hội và luật pháp 
 

PLO1.1.1 

Nắm vững và vận dụng các kiến thức 

cơ bản, hệ thống về chủ nghĩa Mác-

Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ 

trương, đường lối, quan điểm của 

Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà 

nước vào phân tích, giải quyết các vấn 

đề chuyên môn và thực tiễn xã hội đặt 

ra. 

Nắm vững và vận dụng các kiến 

thức cơ bản, hệ thống về chủ 

nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ 

Chí Minh, chủ trương, đường 

lối, quan điểm của Đảng, chính 

sách, pháp luật của Nhà nước 

vào phân tích, giải quyết các vấn 

đề chuyên môn và thực tiễn xã 

hội đặt ra. 

PLO1.1.2 

Vận dụng các kiến thức toán cao cấp, 

toán chuyên đề (xác suất thống kê, quy 

hoạch tuyến tính, hàm biến phức, 

phương pháp tính), vật lý đại cương, 

hóa học đại cương và tin học vào học 

tập kiến thức ngành, chuyên ngành và 

giải quyết các vấn đề chuyên môn và 

thực tiễn xã hội đặt ra. 

Sử dụng các kiến thức cơ bản về 

toán học, khoa học tự nhiên, 

công nghệ thông tin đáp ứng 

việc tiếp thu các kiến thức 

chuyên môn và khả năng học tập 

ở trình độ cao hơn 

PLO1.1.3 

Áp dụng các kiên thức của giáo dục thể 

chất, giáo dục quốc phòng an ninh 

trong việc rèn luyện sức khỏe và nâng 
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cao ý thức bảo vệ tổ quốc. 

PLO1.2 Kiến thức cơ sở ngành  

 

Vận dụng kiến thức kỹ thuật cơ sở để 

tiếp thu, nghiên cứu kiến thức chuyên 

ngành Công nghệ kỹ thuật cơ khí; chế tạo 

máy, cơ điện tử, ô tô, điện lạnh. 

Phân tích và vận dụng các kiến 

thức nền tảng kỹ thuật cốt lõi về 

lĩnh vực kỹ thuật cơ khí 

PLO1.3 Kiến thức ngành  

 

Hiểu biết, khả năng đặt vấn đề, hình 

thành ý tưởng, xây dựng, tổ chức, triển 

khai, kiểm tra và đánh giá các hoạt 

động thuộc lĩnh vực Công nghệ cơ khí, 

chế tạo máy, cơ điện tử, ô tô, điện lạnh. 

Áp dụng các phương pháp, công cụ, 

máy móc hiện đại cho việc phân tích, 

tính toán, thiết kế, lập quy trình, chế 

tạo, tổ chức và giám sát vận hành, bảo 

trì và bảo dưỡng máy móc, thiết bị cơ 

khí, thiết bị cơ điện tử, ô tô, điện lạnh. 

Phân tích và vận dụng các kiến 

thức nền tảng kỹ thuật cốt lõi về 

lĩnh vực kỹ thuật cơ khí 

PLO1.4 Kiến thức chuyên ngành  

 

Có kiến thức về tính toán, thiết kế, lập 

kế hoạch, tổ chức, quản lý, điều hành 

và giám sát quá trình gia công sản xuất 

chi tiết máy, từ khâu chuẩn bị nguyên 

vật liệu đến gia công, chế tạo ra thành 

phẩm. Sử dụng thành thạo các phần 

mềm kỹ thuật chuyên ngành (CAD; 

CAM; CNC, PLC). Áp dụng các kiến 

thức về quản lý và điều hành vào việc 

tổ chức vận hành, bảo trì, bảo dưỡng 

các thiết bị cơ khí. Sử dụng thành thạo 

các thiết bị máy móc truyền thống và 

hiện đại trong lĩnh vực chuyên ngành. 

- Sử dụng các công cụ hiện đại để 

phát triển các hệ thống cơ điện tử,  có 

khả năng phát triển giải pháp để thiết 

kế và phát triển hệ cơ điện tử, tạo ra các 

công cụ sản xuất “thông minh”, cũng 

như các hệ thống công nghiệp hiện đại. 

Có kiến thức chuyên sâu về cảm biến, 

các hệ vi cơ điện tử  trong đó các bộ 

cảm biến hoặc các bộ chấp hành có các 

chi tiết cơ khí được tích hợp với các 

linh kiện điện tử hoặc các vi mạch; có 

kiến thức về mô phỏng các hệ cơ điện 

tử. 

- Có kiến thức bảo dưỡng, thiết kế các 

loại thiết bị động lực.  

Phân tích và vận dụng các kiến 

thức chuyên sâu trong lĩnh vực 

kỹ thuật cơ khí 
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- Có kiến thức về tính toán, thiết kế, lập 

kế hoạch, tổ chức, quản lý, điều hành 

và giám sát thi công thiết bị hệ thống 

lạnh, kho lạnh, điều hòa thông gió.  

PLO1.5 Kiến thức tốt nghiệp  

 

Chủ động nghiên cứu, áp dụng những 

kiến thức trang bị điện, chế tạo khuôn 

mẫu, những tiến bộ khoa học kỹ thuật 

và công nghệ vào tính toán, thiết kế, 

chế tạo và lập trình điều khiển các máy 

móc và các thiết bị cơ khí, cơ điện tử, ô 

tô, hệ thống lạnh. 

Phân tích và vận dụng các kiến 

thức chuyên sâu trong lĩnh vực 

kỹ thuật cơ khí 

PLO2 Kỹ năng  

PLO2.1 Kỹ năng chung  

 

Có kỹ năng sử dụng các công cụ phù 

hợp để thiết kế máy, chế tạo máy và chi 

tiết máy, hệ thống sản xuất; Thành thạo 

quy trình vận hành thiết bị, bảo trì bảo 

dưỡng máy móc, thiết bị; quản lý và 

vận hành hệ thống sản xuất cơ khí; có 

kỹ năng dẫn dắt khởi nghiệp; có kỹ 

năng truyền đạt vấn đề và giải pháp tới 

người khác. 

Phân tích, tổng hợp và giải 

quyết các vấn đề về lĩnh vực kỹ 

thuật cơ khí 

PLO2.2 Kỹ năng nghề nghiệp  

 

- Có kỹ năng sử dụng các công cụ phù 

hợp (phần mềm CAD; CAM; CNC, 

PLC, công cụ tính toán … để thiết kế 

máy, chế tạo máy và chi tiết máy, hệ 

thống sản xuất, và phát triển phát triển 

các hệ thống cơ điện tử; Có kỹ năng lập 

kế hoạch, tổ chức, quản lý, điều hành 

và giám sát quá trình gia công sản xuất 

chi tiết máy, từ khâu chuẩn bị nguyên 

vật liệu đến gia công, chế tạo ra thành 

phẩm.Có kỹ năng vận hành các máy 

công cụ truyền thống và máy móc hiện 

đại CNC. Quản lý và vận hành hệ 

thống dây chuyền sản xuất cơ khí.Có 

kỹ năng vận hành và bảo dưỡng, sửa 

chữa các máy móc thiết bị, kho bãi, dây 

chuyền phục vụ các quá trình sản xuất. 

- Có kỹ năng sử dụng các công cụ phù 

hợp (thiết bị chuẩn đoán, thiết bị đo 

kiểm, phần mềm công cụ tính toán) … 

để thiết kế đưa ra quy trình bảo dưỡng 

sửa chữa phù hợp. 

- Có kỹ năng sử dụng các công cụ phù 

- Kiểm tra, thực nghiệm các 

vấn đề kỹ thuật và thực hiện 

thành thạo các kỹ năng chuyên 

môn trong lĩnh vực kỹ thuật cơ 

khí 

- Khả năng tư duy hệ thống về 

các vấn đề thuộc lĩnh vực kỹ 

thuật cơ khí trong bối cảnh của 

doanh nghiệp và xã hội 

- Ứng dụng các phần mềm 

chuyên ngành trong thiết kế, cải 

tiến các sản phẩm, thiết bị cơ khí 

và khuôn mẫu 

- Ứng dụng công nghệ 

CAD/CAM-CNC để chế tạo các 

sản phẩm và thiết bị cơ khí 

- Điều hành và quản lý hệ 

thống gia công chính xác 
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hợp để thiết kế, chế tạo thiết bị hệ 

thống lạnh, kho lạnh, điều hòa thông 

gió; Thành thạo quy trình vận hành 

thiết bị, bảo trì bảo dưỡng thiết bị; quản 

lý và vận hành hệ thống lạnh, điều hòa 

không khí; có kỹ năng dẫn dắt khởi 

nghiệp; có kỹ năng truyền đạt vấn đề 

và giải pháp tới người khác. 

PLO2.3 Kỹ năng bổ trợ  

PLO2.3.1 

Đạt năng lực ngoại ngữ bậc 3/6 theo 

khung năng lực ngoại ngữ dành cho 

Việt Nam được ban hành kèm theo 

Thông tư 01/2014/TT-BGDĐT hoặc 

tương đương. 

Sử dụng được tiếng Anh trong 

giao tiếp, nghiên cứu tài liệu và 

văn bản kỹ thuật 

PLO2.3.2 

Đạt năng lực chuẩn kỹ năng sử dụng 

công nghệ thông tin cơ bản theo quy 

định của Thông tư số 03/2014/TT-

BTTTT. 

 

PLO3 Năng lực tự chủ tự chịu trách nhiệm  

PLO3.1 

Làm việc độc lập, trung thực và có 

đạo đức, tự giải quyết các vấn đề 

chuyên môn, học thuật và tự chịu trách 

nhiệm về kết quả cá nhân.  

Làm việc theo nhóm, tinh thần đoàn 

kết, hợp tác trong học tập và trong các 

hoạt động chuyên môn, hoạt động xã 

hội để giải quyết các vấn đề chuyên 

môn, học thuật và tự chịu trách nhiệm 

về kết quả cá nhân đối với nhóm 

Có khả năng học tập suốt đời 

Hiểu biết về văn hóa doanh 

nghiệp và biết cách làm việc 

trong các tổ chức công nghiệp, 

thực hiện tốt trách nhiệm xã hội 

và đạo đức nghề nghiệp 

Có khả năng làm việc độc lập và 

làm việc nhóm 

Vận dụng các kiến thức, kỹ năng 

và thái độ để lãnh đạo trong kỹ 

thuật 

PLO3.2 

Ý thức trách nhiệm trong công việc và 

đạo đức nghề nghiệp; 

Chủ động thể hiện quan điểm cá nhân 

trong việc đưa ra lập luận, kết luận 

chuyên môn. 

Giao tiếp hiệu quả dưới nhiều 

hình thức: văn bản, giao tiếp 

điện tử, đồ họa và thuyết trình 

Hình thành ý tưởng, thiết lập các 

yêu cầu, xác định chức năng, mô 

hình hóa các vấn đề kỹ thuật 

5.4. Đối sánh khung chương trình đào tạo với: với trường Đại học Công nghiệp Hà Nội 

TT Nội dung đối sánh 

Trường 

ĐH Thái 

Bình 

Trường ĐH 

Công nghiệp 

Hà Nội 

Số học phần 

giống nhau 

I Thời gian đào tạo 4 năm 4  năm  

II Tổng số tín chỉ 132 140  

III Cấu trúc chương trình    

1 Kiến thức giáo dục đại cương 33 45 33 

 Kiến thức chung 20 29 20 

 Kiến thức cơ bản 13 16 13 



26 

 

2 Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp 99 95  

 Kiến thức cơ sở ngành 30 40 30 

 Kiến thức ngành 31 
40 40 

 Kiến thức chuyên ngành 26 

 Tốt nghiệp 12 15 12 

 - Thực tập tốt nghiệp 5 6 5 

 - KLTN/ĐATN/TT 7 9 2 

5.5. Đối sánh khung chương trình đào tạo với: trường Đại học Sư phạm kỹ thuật 

Tp HCM 

TT Nội dung đối sánh 

Trường 

ĐH Thái 

Bình 

Trường 

ĐH Sư pham 

Kỹ thuật TP 

HCM 

Số học phần 

giống nhau 

I Thời gian đào tạo 4 năm 4  năm  

II Tổng số tín chỉ 132 132  

III Cấu trúc chương trình    

1 Kiến thức giáo dục đại cương 33 47 33 

 Kiến thức chung 20 16 16 

 Kiến thức cơ bản 13 29 13 

2 Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp 99   

 Kiến thức cơ sở ngành 30 33 30 

 Kiến thức ngành 31 22 22 

 Kiến thức chuyên ngành 26 20 20 

 Tốt nghiệp 12   

 - Thực tập tốt nghiệp 5 3 3 

 - KLTN/ĐATN/TT 7 7 7 

6. CẤU TRÚC CHƯƠNG TRÌNH DẠY HỌC 

Tổng số 143 tín chỉ (trong đó có 11 tín chỉ [Học phần giáo dục thể chất 3 tín chỉ và 

học phần Giáo dục Quốc phòng - An ninh 8 tín chỉ] là các tín chỉ điều điện, không tính 

vào trung bình trung toàn khóa) 
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Kiến thức 
Số tín chỉ Số tín chỉ 

bắt buộc 

Số tín chỉ 

tự chọn Tổng số % 

1. Kiến thức giáo dục đại cương 33 25 31 2 

1.1. Kiến thức chung (8 Học phần) 20 15,2 20 0 

1.2. Kiến thức cơ bản (6 Học phần) 13 9,8 11 2 

2. Kiến thức giáo dục chuyên 

nghiệp 
99 75 89 10 

2.1. Kiến thức cơ sở ngành (14 Học 

phần) 
30 22,7 30 0 

2.2. Kiến thức ngành (15 Học phần) 31 23,5 25 6 

2.3. Kiến thức chuyên ngành (13 

Học phần) 
26 19,8 22 4 

2.4. Tốt nghiệp 12 9 12 0 

2.4.1. Thực tập tốt nghiệp 5 3,8 5 0 

2.4.2. ĐATN/KLTN và các học phần 

thay thế ĐATN/KLTN (3 Học phần) 
7 5,2 7 0 

TỔNG SỐ 132 100 120 12 

 

Trong mỗi khối kiến thức gồm các học phần bắt buộc và học phần tự chọn. Học 

phần bắt buộc là học phần người học bắt buộc phải học trong chương trình. Học phần 

tự chọn bố trí theo nhóm hoặc chuyên ngành. Với học phần tự chọn theo nhóm: Sinh 

viên được lựa chọn bất kỳ học phần nào trong nhóm sao cho đảm bảo số tín chỉ theo 

yêu cầu, đồng thời sinh viên có thể đăng ký học bổ sung các học phần tự chọn khác và 

phải đóng học phí cho các học phần bổ sung đó. Trong bảng điểm của nhà trường cũng 

sẽ hiện thị các kết quả học tập của học phần bổ sung, nhưng kết quả trung bình chung 

tích lũy chỉ áp dụng với số tín chỉ quy định và lựa chọn học phần có số điểm cao nhất 

trong các học phần tự chọn mà sinh viên đã đăng ký. Với học phần tự chọn phân chia 

theo chuyên ngành: Sinh viên lựa chọn chuyên ngành nào thì phải đăng ký học phần tự 

chọn đó để đảm bảo số tín chỉ của chương trình đào tạo theo ngành, đồng thời với các 

học phần lựa chọn của chuyên ngành khác sinh viên có quyền đăng ký học bổ sung. 

Trên bảng điểm của nhà trường vẫn có kết quả học tập của sinh viên đó nhưng sẽ 

không tính vào trung bình chung tích lũy) 

STT/ mã 

số HP 
Học phần 

Khối lượng 

kiến thức 

TS(LT/TH

/T.học) 

Học 

kỳ dự 

kiến 

Ghi chú 

1. Kiến thức giáo dục đại cương 

1.1 Kiến thức chung 

Học phần bắt buộc 
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002321 Triết học Mác – Lênin 3(3,0,6) HK1  

000994 Pháp luật đại cương 2(2,0,4) HK1  

002322 Kinh tế chính trị Mác-Lênin 2(2,0,4) HK2  

002323 Chủ nghĩa xã hội khoa học 2(2,0,4) HK2  

001701 Tư tưởng Hồ Chí Minh  2(2,0,4) HK3  

002324 Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam 2(2,0,4) HK3  

000436 Giáo dục thể chất 1 1(0,1,1) HK1  

000447 Giáo dục thể chất 2 1(0,1,1) HK2  

000460 Giáo dục thể chất 3 1(0,1,1) HK3  

000388 Giáo dục Quốc phòng - An ninh - ĐH-CĐ  8(5,3,13)   

Học phần tự chọn 

001489 Tiếng anh cơ bản 1  3(3,0,6) HK1  

001896 Tiếng Trung cơ bản 1 3(3,0,6) HK1  

001508 Tiếng anh cơ bản 2  4(4,0,8) HK2  

001522 Tiếng Trung cơ bản 2 4(4,0,8) HK2  

1.2 Kiến thức cơ bản 

Học phần bắt buộc 

001603 Toán cao cấp 1 3(3,0,6) HK1 
Học trước HP: 

Toán cao cấp 2 

001620 Toán cao cấp 2 2(2,0,4) HK2  

001787 Vật lí đại cương   2(2,0,4) HK2  

000525 Hóa học đại cương 2(2,0,4) HK1  

001566 Tin học đại cương 2(0,2,2) HK1  

Học phần tự chọn (Chọn 1 học phần trong 2 học phần) 

001841 Xác suất thống kê trong kỹ thuật 2(2,0,4) HK3  

000469 Hàm phức và phép biến đổi Laplace  2(2,0,4) HK3  

Chuyên ngành Công nghệ kỹ thuật cơ khí:  

STT/ mã 

số HP 
Học phần 

Khối lượng 

kiến thức 

TS(LT/TH

/T.học) 

Học 

kỳ dự 

kiến 

Ghi chú 

2. Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp 

2.1 Kiến thức cơ sở ngành 

Học phần bắt buộc 

002375 Hình họa – họa hình 2(2,0,4) HK2 
Học trước HP: 

Vẽ kỹ thuật 

000132 Cơ lý thuyết 2(2,0,4) HK2 BTL 

002376 Vẽ kỹ thuật  2(2,0,4) HK3  

001747 Vật liệu cơ khí 3(3,0,6) HK3  

001117 Sức bền vật liệu  3(3,0,6) HK3 BTL 

000896 Nguyên lý máy  3(3,0,6) HK3 BTL 

001577 Tin học ứng dụng ngành cơ khí 2(0,2,2) HK4 
Học trước HP: 

ĐA chi tiết máy 

000702 Kỹ thuật nhiệt  2(2,0,4) HK4  

000672 Kỹ thuật điện  2(2,0,4) HK4  

000101 Chi tiết máy  2(2,0,4) HK4 
Học trước HP: 

ĐA chi tiết máy 

000323 Dung sai  2(2,0,4) HK4 
Học trước HP: 

Kỹ thuật đo 
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lường cơ khí 

000163 Công nghệ chế tạo phôi 2(2,0,4) HK4  

000279 Đồ án HP Chi tiết máy  1(0,1,1) HK5 
Học xong HP 

Chi tiết máy  

000641 
Kỹ thuật an toàn và môi trường công 

nghiệp 
2(2,0,4) HK5 

Học trước các 

học phần thực 

hành xưởng cơ 

khí  

Học phần tự chọn 

     

2.2. Kiến thức ngành 

Học phần bắt buộc 

000155 Công nghệ chế tạo máy 1 2(2,0,4) HK4 

Học trước HP: 

Công nghệ CTM 

2 và ĐA công 

nghệ CTM 

000160 Công nghệ chế tạo máy 2 2(2,0,4) HK5  

000824 Máy công cụ 2(2,0,4) HK5  

000874 Nguyên lý cắt 2(2,0,4) HK5  

003030 Tiếng anh chuyên ngành cơ khí 2(2,0,4) HK6  

000294 Đồ gá 2(2,0,4) HK6  

001690 Truyền động và điều khiển máy CNC 2(2,0,4) HK6 
Học trước HP 

Thực hành CNC 

000501 Hệ thống khí nén - thuỷ lực 2(2,0,4) HK6 

Học trước HP: 

Thực hành Hệ 

thống khí nén - 

thuỷ lực 

000679 Kỹ thuật điều khiển tự động 2(2,0,4) HK6  

000648 Kỹ thuật cảm biến và đo lường 2(2,0,4) HK7  

Học phần tự chọn (Chọn 3 học phần trong 8 học phần) 

001081 Quản trị sản xuất  2(2,0,4) HK4  

001053 Quản trị doanh nghiệp  2(2,0,4) HK4  

000082 Các phương pháp gia công tiên tiến  2(2,0,4) HK5  

001001 Phương pháp quy hoạch thực nghiệm  2(2,0,4) HK5  

001695 Tự động hoá quá trình sản xuất  2(2,0,4) HK6  

000478 Hệ thống cơ điện tử  2(2,0,4) HK6  

002332 Thiết kế xưởng 2(2,0,4) HK6  

001099 Robot công nghiệp 2(2,0,4) HK6 BTL 

2.3. Kiến thức chuyên ngành 

Học phần bắt buộc 

001335 Thực hành nguội 2(0,2,2) HK5  

001249 Thực hành điện cơ bản 1(0,1,1) HK5  

001275 Thực hành đo lường cơ khí 1(0,1,1) HK5  

001295 Thực hành gò hàn 2(0,2,2) HK6  

000256 Đồ án công nghệ chế tạo máy 1(0,1,1) HK6 

Học xong HP 

Công nghệ chế 

tạo máy 1,2  

002663 Thực hành phay 3(0,3,3) HK6  

001358 Thực hành Tiện 3(0,3,3) HK7  

001307 Thực hành Hệ thống khí nén - thuỷ lực 1(0,1,1) HK7 Học xong HP 
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Hệ thống khí 

nén - thuỷ lực 

001292 Thực hành gia công CNC 3(0,3,3) HK7 

Học xong HP 

Truyền động và 

điều khiển máy 

CNC 

002658 Công nghệ CAD/CAM 3(0,3,3) HK7  

001019 PLC 2(1,1,3) HK7  

Học phần tự chọn (Chọn 2 học phần trong 4 học 

phần) 
  

 

002055 Thiết kế và vẽ trên máy tính 2(0,2,2) HK5 BTL 

002331 Thiết kế sản phẩm tấm 2(0,2,2) HK5 BTL 

002213 Kỹ thuật bảo trì và sửa chữa máy công cụ    2(0,2,2) HK7  

002949 Công nghệ GCKL bẳng áp lực 2(0,2,2) HK7  

2.4. Kiến thức bổ trợ 

002348 Thực tập trải nghiệm 2(0,2,2) HK3  

002435 Kỹ năng mềm 3(3,0,6) HK4  

3. Tốt nghiệp 

3.1 Thực tập tốt nghiệp 

001419 Thực tập tốt nghiệp 5(0,5,5) HK8  

3.2 KL/ĐA tốt nghiệp 

000280 Đồ án tốt nghiệp 7(0,7,7) HK8  

3.3 Học phần thay thế KL/ĐA tốt nghiệp 

000252 Đồ án chuyên ngành cơ khí 3(0,3,3) HK8  

001676 Trang bị điện trong máy cắt kim loại 2(2,0,4) HK8  

000680 Kỹ thuật khuôn mẫu 2(2,0,4) HK8  

Cộng 
Tổng 132 TC không tính học phần 

GDTC và GDQP 
132   

Chuyên ngành Công nghệ kỹ thuật ô tô  
4. Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp 

2.2 Kiến thức cơ sở ngành 

Học phần bắt buộc 

002376 Vẽ kỹ thuật  2(2,0,4) HK2  

000132 Cơ lý thuyết 2(2,0,4) HK2 BTL 

001116 Sức bền vật liệu  2(2,0,4) HK3 BTL 

000896 Nguyên lý máy  3(3,0,6) HK3 BTL 

000702 Kỹ thuật nhiệt  2(2,0,4) HK4  

000672 Kỹ thuật điện  2(2,0,4) HK3  

000101 Chi tiết máy  2(2,0,4) HK4  

000641 
Kỹ thuật an toàn và môi trường công 

nghiệp 
2(2,0,4) HK4  

000323 Dung sai  2(2,0,4) HK4  

001747 Vật liệu cơ khí 3(3,0,6) HK3  

001577 Tin học ứng dụng ngành cơ khí 2(0,2,3) HK4  

001335 Thực hành nguội cơ bản 2(0,2,2) HK5  

001295 Thực hành gò hàn 2(0,2,2) HK5  

Học phần tự chọn (Chọn 1 học phần trong 2 học phần) 

001081 Quản trị sản xuất  2(2,0,4) HK4  

001053 Quản trị doanh nghiệp  2(2,0,4) HK4  
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2.2. Kiến thức ngành 

Học phần bắt buộc 

000571 Kết cấu động cơ đốt trong  2(2,0,4) HK4  

002505 Hệ thống điều hòa không khí trên ô tô 2(2,0,4) HK5  

000880 Nguyên lý động cơ đốt trong 3(3,0,4) HK5  

000575 Kết cấu khung gầm ô tô 2(2,0,4) HK5  

002757 Thực hành cơ khí cơ bản 2(0,2,2) HK6  

002503 Tiếng anh chuyên ngành ô tô 2(2,0,4) HK6  

002783 Nhiên liệu và môi chất chuyên dụng 2(2,0,4) HK6  

000783 Lý thuyết ô tô 2(2,0,4) HK6  

002784 Tính toán kết cấu động cơ đốt trong 2(2,0,4) HK6  

000483 Hệ thống điện động cơ ô tô 2(2,0,4) HK6  

000484 Hệ thống điện thân xe 2(2,0,4) HK6  

000501 Hệ thống khí nén - thuỷ lực 2(2,0,4) HK7  

002787 Tính toán kết cấu ô tô 2(2,0,4) HK7  

000312 Động lực học kết cấu và dao động 2(2,0,4) HK7  

Học phần tự chọn (Chọn 1 học phần trong 2 học phần) 

002794 Kỹ thuật lái xe cơ bản 2(0,2,2) HK5  

002074 Máy nông nghiệp 2(0,2,2) HK5  

2.3. Kiến thức chuyên ngành 

Học phần bắt buộc 

002788 Thực hành kỹ thuật xe gắn máy 2(0,2,2) HK5  

002782 Thực hành động cơ đốt trong -1 2(0,2,2) HK5  

002786 Đồ án học phần động cơ đốt trong  1(0,1,1) HK5  

002785 Thực hành động cơ đốt trong -2 2(0,2,2) HK6  

002816 Công nghệ sửa chữa và bảo dưỡng ô tô 2(2,0,4) HK7  

001314 Thực hành khung gầm ô tô 2(0,2,2) HK7  

002789 
Ứng dụng máy tính trong thiết kế và mô 

phỏng ô tô 
2(0,2,2) HK7  

002496 Thực hành hệ thống điện thân xe 2(0,2,2) HK7  

002497 Thực hành hệ thống điện động cơ 2(0,2,2) HK7  

Học phần tự chọn (Chọn 2 học phần trong 4 học phần)    

002791 
Thực hành hệ thống điều hòa không khí 

trên ô tô 
2(0,2,2) HK6  

002793 Công nghệ lắp ráp ô tô 2(0,2,2) HK6  

002817 Thí nghiệm động cơ và ô tô 2(0,2,2) HK7  

002795 Thiết kế cơ sở sản xuất ngành công  nghệ ô tô 2(2,0,4) HK7  

2.4. Kiến thức bổ trợ 

002348 Thực tập trải nghiệm 2(0,2,2) HK3  

002435 Kỹ năng mềm 3(3,0,6) HK4  

5. Tốt nghiệp 

3.1 Thực tập tốt nghiệp 

001419 Thực tập tốt nghiệp 5(0,5,5) HK8  

3.2 KL/ĐA tốt nghiệp 

000280 Đồ án tốt nghiệp 7(0,7,7) HK8  

3.3 Học phần thay thế KL/ĐA tốt nghiệp 

000254 Đồ án chuyên ngành ô tô 3(0,3,3) HK8  

002796 Chuyên đề điện điện tử ô tô 2(2,0,4) HK8  

002797 Chuyên đề ô tô 2(2,0,4) HK8  
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Cộng 
Tổng 132 TC không tính học phần 

GDTC và GDQP 
132   

Chuyên ngành Công nghệ kỹ thuật nhiệt  
6. Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp 

2.3 Kiến thức cơ sở ngành 

Học phần bắt buộc 

002376 
Vẽ kỹ thuật  

Technical Drawing 
2(2,0,4) HK2  

000132 Cơ lý thuyết 2(2,0,4) HK2 BTL 

001116 Sức bền vật liệu  2(2,0,4) HK3 BTL 

000896 Nguyên lý máy  3(3,0,6) HK3 BTL 

000672 Kỹ thuật điện  2(2,0,4) HK3  

002823 Vật liệu nhiệt lạnh 3(3,0,4) HK3  

001577 Tin học ứng dụng ngành cơ khí 2(0,2,2) HK4 
Học trước HP: 

ĐA chi tiết máy 

000702 Kỹ thuật nhiệt  2(2,0,4) HK4  

000101 Chi tiết máy  2(2,0,4) HK4  

000641 
Kỹ thuật an toàn và môi trường công 

nghiệp 
2(2,0,4) HK4 

Học trước các 

học phần thực 

hành xưởng cơ 

khí 

000683 Kỹ thuật lạnh cơ sở 3(3,0,4) HK4  

001335 Thực hành nguội cơ bản 2(0,2,2) HK5  

001295 Thực hành gò hàn 2(0,2,2) HK5  

Học phần tự chọn (Chọn 1 học phần trong 2 học phần) 

001053 Quản trị doanh nghiệp  2(2,0,4) HK4 Chọn 1 trong 2 

học phần 001081 Quản trị sản xuất  2(2,0,4) HK4 

2.2. Kiến thức ngành 

Học phần bắt buộc 

002751 Bơm – Quạt –Máy nén 2(2,0,4) HK4  

002300 Trang bị điện 2(2,0,4) HK5  

002076 Kỹ thuật cháy 2(2,0,4) HK5  

003031 Tiếng anh chuyên ngành kỹ thuật nhiệt 2(2,0,4) HK6  

000687 Kỹ thuật lạnh ứng dụng  3(3,0,6) HK6 

Học xong HP 

Kỹ thuật lạnh 

cơ sở 

003032 Kỹ thuật thông gió và điều hòa không khí  3(3,0,6) HK6 
Học xong HP 

Kỹ thuật nhiệt 

002531 Kỹ thuật sấy 2(2,0,4) HK6 
 

 

002755 Lò hơi và mạng nhiệt 2(2,0,4) HK6 
Học xong HP 

Kỹ thuật sấy 

000501 Hệ thống khí nén - thuỷ lực 2(2,0,4) HK6 

Học trước HP: 

Thực hành Hệ 

thống khí nén - 

thuỷ lực 

002756 Năng lượng tái tạo  2(2,0,4) HK7  

001726 Vận hành và bảo trì hệ thống lạnh  2(2,0,2) HK7  

Học phần tự chọn (Chọn 3 học phần trong 6 học phần) 

002522 Khí cụ điện 2(2,0,4) HK5 Chọn 1 trong 2 
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000176 Cung cấp điện 2(2,0,4) HK5 học phần 

002763 Kỹ năng phát triển nghề nghiệp 2(2,0,4) HK6 Chọn 1 trong 2 

học phần 001695 Tự động hoá quá trình sản xuất  2(2,0,4) HK6 

002764 Thiết kế hệ thống cung cấp nhiệt  2(2,0,4) HK7 Chọn 1 trong 2 

học phần 002765 Thiết kế hệ thống lạnh 2(2,0,4) HK7 

2.3. Kiến thức chuyên ngành 

Học phần bắt buộc 

002757 Thực hành cơ khí cơ bản 2(0,2,4) HK5  

002758 Thực hành kỹ thuật lạnh cơ bản 2(0,2,4) HK5  

001352 
Thực hành sửa chữa hệ thống lạnh dân 

dụng 
3(0,3,3) HK5 

Học xong HP 

TH kỹ thuật 

lạnh cơ bản 

002759 Thực hành hệ thống điều hòa không khí 2(0,2,4) HK6  

002754 Đồ án kỹ thuật sấy 1(0,1,1) HK6 
Học xong HP 

Kỹ thuật sấy 

001306 Thực hành Hệ thống khí nén - thuỷ lực 2(0,2,4) HK7 

Học xong HP 

Hệ thống khí 

nén - thuỷ lực 

002760 Thực hành hệ thống lạnh công nghiệp 2(0,2,4) HK7  

002761 Đồ án kỹ thuật lạnh 1(0,1,2) HK7  

002762 Gia công kỹ thuật số 2(0,2,2) HK7  

002055 Thiết kế và vẽ trên máy tính 2(0,2,2) HK7 BTL 

Học phần tự chọn (Chọn 1 học phần trong 2 học phần) 

002766 
Thiết kế hệ thống  thông gió và điều hòa 

không khí 
2(1,1,3) HK7 Chọn 1 trong 2 

học phần 
002767 Thiết kế hệ thống cấp thoát nước 2(1,1,3) HK7 

2.4 Kiến thức bổ trợ 

002348 Thực tập trải nghiệm 2(0,2,2) HK3  

002435 Kỹ năng mềm 3(3,0,6) HK4  

7. Tốt nghiệp 

3.1 Thực tập tốt nghiệp 

001419 Thực tập tốt nghiệp 5(0,5,5) HK8  

3.2 KL/ĐA tốt nghiệp 

000280 Đồ án tốt nghiệp 7(0,7,7) HK8  

3.3 Học phần thay thế KL/ĐA tốt nghiệp 

002768 
Đồ án chuyên ngành công nghệ kỹ thuật 

nhiệt 
3(0,3,3) HK8  

002769 Chuyên đề khí hóa 2(2,0,4) HK8 
 

 

002770 Chuyên đề hệ thống lạnh 2(2,0,4) HK8  

Tổng số Tổng 132 TC không tính học phần GDTC và GDQP 132  

Trong đó: 

Các nhóm học phần được phân định vai trò và mức độ đóng góp vào CĐR của 

CTĐT Sử dụng thang trình độ năng lực (Thang MIT) để đánh giá mức độ năng lực của 

người học trên 3 phương diện: Kiến thức; Kỹ năng và Năng lực tự chủ, tự chịu trách 

nhiệm. 

 

 



34 

 

Stt Các nhóm học phần Thang trình độ Năng lực 

1 

Nhóm các học phần đại cương 

Các học phần khoa học XH, lý luận chính 

trị, pháp luật 

Các học phần khoa học tự nhiên 

Các học phần khác 

Mức độ 2: Có thể tham gia đóng góp 

2 Nhóm các học phần chung của lĩnh vực Mức độ 3 có thể hiểu và giải thích 

3 
Nhóm các học phần cơ sở ngành chung 

của nhóm ngành/khối ngành 

Mức độ 3-4 Kỹ năng thực hành và 

triển khai 

4 
Nhóm các học phần ngành/chuyên ngành 

sâu 

Mức độ 4-5 Có kỹ năng thực 

hành/triển khai sáng tạo 

7. VỊ TRÍ CỦA NGƯỜI HỌC SAU TỐT NGHIỆP.  

Sau khi hoàn thành chương trình đào tạo, người học được xét, công nhận và phát 

bằng tốt nghiệp. Người học tốt nghiệp chương trình đào tạo sẽ đảm nhận được các vị 

trí  sau:  

- Chuyên gia tư vấn, thiết kế, vận hành, điều khiển hệ thống sản xuất chế tạo các 

chi tiết máy, bảo trì, sửa chữa các thiết bị và hệ thống cơ khí, quản lý, tổ chức sản xuất 

trên các thiết bị tự động hóa trong các công ty, nhà máy, xí nghiệp;  

Chuyên viên kỹ thuật, quản lý, điều hành sản xuất tại các đơn vị cơ khí. 

Cán bộ giảng dạy chuyên ngành cơ khí trong các trường Đại học, Cao đẳng. 

Chủ công ty, doanh nghiệp. 

8. MÔ TẢ VẮN TẮT NỘI DUNG CÁC HỌC PHẦN 

8.1. Học phần Triết học Mác-Lênin_3(3,0,6) 

Đây là học phần bắt buộc thuộc nhóm học phần đại cương cho sinh viên toàn 

trường. Học phần này được kết cấu gồm 03 chương, trong đó: Chương 1 trình bày 

những nét khái quát nhất về triết học, triết học Mác-Lênin và vai trò của triết học 

Mác-Lênin trong đời sống xã hội; Chương 2 trình bày những nội dung cơ bản của chủ 

nghĩa duy vật biện chứng, gồm vấn đề vật chất và ý thức, phép biện chứng duy vật, lý 

luận nhận thức của chủ nghĩa duy vật biện chứng; Chương 3 trình bày những nội 

dung cơ bản của chủ nghĩa duy vật lịch sử, gồm vấn đề hình thái kinh tế - xã hội, giai 

cấp và dân tộc, Nhà nước và cách mạng xã hội, ý thức xã hội, triết học về con người. 

8.2. Học phần Kinh tế chính trị Mác-Lênin_2(2,0,4) 

Đây là học phần bắt buộc thuộc nhóm học phần đại cương cho sinh viên toàn 

trường. Học phần này được kết cấu gồm 06 chương, trong đó: Chương 1 bàn về đối 

tượng, phương pháp nghiên cứu và chức năng của Kinh tế chính trị Mác-Lênin; từ 

Chương 2 đến Chương 6 trình bày nội dung cốt lõi của kinh tế chính trị Mác-Lênin 

theo mục tiêu môn học. Cụ thể, gồm các vấn đề như: Hàng hóa, thị trường và vai trò 

của các chủ thể trong nền kinh tế thị trường; Giá trị thặng dư trong nền kinh tế thị 

trường; Cạnh tranh và độc quyền trong nền kinh tế thị trường; Kinh tế thị trường định 
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hướng xã hội chủ nghĩa và các quan hệ lợi ích kinh tế ở Việt Nam; Công nghiệp hoá, 

hiện đại hoá và hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam. 

8.3. Học phần Chủ nghĩa xã hội khoa học_2(2,0,4) 

Đây là học phần bắt buộc thuộc nhóm học phần đại cương cho sinh viên toàn 

trường. Học phần này được kết cấu gồm 07 chương, trong đó: Chương 1 trình bày 

những vấn đề cơ bản có tính nhập môn của Chủ nghĩa xã hội khoa học (quá trình hình 

thành, phát triển của Chủ nghĩa xã hội khoa học); từ Chương 2 đến Chương 7 trình bày 

những nội dung cơ bản của Chủ nghĩa xã hội khoa học theo mục tiêu môn học, bao 

gồm: Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân; Chủ nghĩa xã hội và thời kỳ quá độ lên 

chủ nghĩa xã hội; Dân chủ xã hội chủ nghĩa và Nhà nước xã hội chủ nghĩa; Cơ cấu xã 

hội - giai cấp và liên minh giai cấp, tầng lớp trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; 

Vấn đề dân tộc, tôn giáo và gia đình thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. 

8.4. Học phần Tư tưởng Hồ Chí Minh_2(2,0,4) 

Đây là học phần bắt buộc thuộc nhóm học phần đại cương cho sinh viên toàn 

trường. Học phần này được kết cấu gồm 06 chương, cung cấp cho sinh viên kiến thức 

cơ bản về: Khái niệm, đối tượng, phương pháp nghiên cứu, ý nghĩa học tập môn Tư 

tưởng Hồ Chí Minh; Cơ sở, quá trình hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh; 

Tư tưởng Hồ Chí Minh về: độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; Đảng Cộng sản Việt 

Nam và Nhà nước của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân; Đại đoàn kết toàn dân tộc 

và đoàn kết quốc tế; Văn hóa, đạo đức, con người. 

8.5. Học phần Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam_2(2,0,4) 

Đây là học phần bắt buộc thuộc nhóm học phần đại cương cho sinh viên toàn 

trường. Học phần này được kết cấu gồm 03 Chương và phần Kết luận, trang bị cho 

sinh viên những kiến thức cơ bản về: Đối tượng, chức năng, nhiệm vụ, nội dung và 

phương pháp nghiên cứu, học tập Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; Đảng Cộng sản 

Việt Nam ra đời và lãnh đạo đấu tranh giành chính quyền (1930 - 1945); Đảng lãnh 

đạo hai cuộc kháng chiến chống ngoại xâm, hoàn thành giải phóng dân tộc, thống nhất 

đất nước (1945 - 1975); Đảng lãnh đạo cả nước quá độ lên chủ nghĩa xã hội và tiến 

hành công cuộc đổi mới (từ năm 1975 đến nay). 

8.6. Pháp luật đại cương _2(2,0,4) 

Pháp luật đại cương là học phần bắt buộc thuộc khối kiến thức giáo dục đại 

cương thuộc chương trình đào tạo ngành công nghệ kỹ thuật cơ khí. Học phần 

cung cấp những kiến thức cơ bản về nhà nước và pháp luật nhằm hình thành tư 

duy và phương pháp nhận thức khoa học đúng đắn về tất cả những vấn đề của 

nhà nước và pháp luật. Nội dung của học phần được thiết kế thành tám chương; 

từ chương 1 đến Chương 4 chủ yếu của học phần này gồm các vấn đề: nguồn 

gốc, bản chất, chức năng, bộ máy, hình thức của nhà nước; nhà nước trong hệ 

thống chính trị; nhà nước pháp quyền; nguồn gốc, bản chất, chức năng, hình 

thức của pháp luật; quy phạm pháp luật; hệ thống pháp luật; quan hệ pháp luật; 
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thực hiện pháp luật; vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lí; ý thức pháp luật; 

pháp chế. Từ Chương 5 đến Chương 8 về khái niệm và nội dung của một số 

ngành luật trong hệ thống pháp luật Việt Nam và pháp luật quốc tế. 

8.7. Giáo dục thể chất 1_1(0,1,1) 

Hiểu được quan điểm, chủ trương của Đảng và Nhà nước về thể dục thể thao 

trong trường học; vị trí, vai trò của thể dục thể thao đối với con người và xã hội; củng 

cố và hoàn thiện kiến thức cơ bản, kỹ năng thực hành một số môn thể dục thể thao 

nhằm bảo vệ và tăng cường sức khỏe, nâng cao thể chất, góp phần thực hiện mục tiêu 

giáo dục toàn diện cho sinh viên. 

Hiểu được ý nghĩa tác dụng của thể dục thể thao đối với con người; nhận thức về 

vị trí, vai trò của Giáo dục thể chất và các hoạt động thể dục thể thao trong hoạt động 

giáo dục đại học; 

Thực hành được những kỹ thuật cơ bản một số môn thể dục thể thao trong chương 

trình, biết một số phương pháp tự tập luyện, để rèn luyên thể chất, bảo vệ sức khoẻ. 

8.8. Giáo dục thể chất 2_1(0,1,1) 

Hiểu được quan điểm, chủ trương của Đảng và Nhà nước về thể dục thể thao 

trong trường học; vị trí, vai trò của thể dục thể thao đối với con người và xã hội; củng 

cố và hoàn thiện kiến thức cơ bản, kỹ năng thực hành một số môn thể dục thể thao 

nhằm bảo vệ và tăng cường sức khỏe, nâng cao thể chất, góp phần thực hiện mục tiêu 

giáo dục toàn diện cho sinh viên. 

Có hiểu biết về ý nghĩa tác dụng của thể dục thể thao đối với con người; nhận 

thức về vị trí, vai trò của Giáo dục thể chất và các hoạt động thể dục thể thao trong 

hoạt động giáo dục đại học; 

Thực hành được những kỹ thuật cơ bản một số môn thể dục thể thao trong chương 

trình, biết một số phương pháp tự tập luyện, để rèn luyên thể chất, bảo vệ sức khoẻ. 

8.9. Giáo dục thể chất 3_1(0,1,1) 

Hiểu được quan điểm, chủ trương của Đảng và Nhà nước về thể dục thể thao 

trong trường học; vị trí, vai trò của thể dục thể thao đối với con người và xã hội; củng 

cố và hoàn thiện kiến thức cơ bản, kỹ năng thực hành một số môn thể dục thể thao 

nhằm bảo vệ và tăng cường sức khỏe, nâng cao thể chất, góp phần thực hiện mục tiêu 

giáo dục toàn diện cho sinh viên. 

Có hiểu biết về ý nghĩa tác dụng của thể dục thể thao đối với con người; nhận 

thức về vị trí, vai trò của Giáo dục thể chất và các hoạt động thể dục thể thao trong 

hoạt động giáo dục đại học; 

Thực hành được những kỹ thuật cơ bản một số môn thể dục thể thao trong chương 

trình, biết một số phương pháp tự tập luyện, để rèn luyên thể chất, bảo vệ sức khoẻ. 

8.10. Giáo dục Quốc phòng - An ninh - ĐH-CĐ_8(5,3,13) 

Hiểu kiến thức cơ bản về đường lối quân sự, công tác quốc phòng, an ninh của 

Đảng và Nhà nước; những kỹ năng quân sự, an ninh cần thiết nhằm đáp ứng yêu cầu 
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xây dựng, củng cố lực lượng vũ trang nhân dân, sẵn sàng tham gia lực lượng dân quân 

tự vệ, dự bị động viên và làm nghĩa vụ quân sự, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, sẵn 

sàng bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. 

Có kiến thức cơ bản về đường lối quân sự của Đảng trong sự nghiệp bảo vệ Tổ 

quốc; các quan điểm của Đảng về xây dựng nền quốc phòng toàn dân, chiến tranh 

nhân nhân, an ninh nhân dân; đấu tranh, phòng chống chiến lược “diễn biến hòa bình”  

bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch với cách mạng Việt Nam trong tình hình mới. 

Thuần thục trong thao tác các kỹ năng quân sự cần thiết, biết sử dụng một số loại 

vũ khí bộ binh, thành thạo trong sử dụng súng tiểu liên AK (CKC). 

8.11. Tiếng anh cơ bản 1_3(3,0,6) 

Học phần Tiếng Anh cơ bản 1 (Basic English 1) gồm 3 tín chỉ được dạy vào học 

kỳ I cho sinh viên năm nhất bậc đại học. Học phần Tiếng Anh cơ bản 1 cung cấp cho 

sinh viên: 

Hệ thống kiến thức về từ vựng và cấu trúc ngữ pháp cơ bản theo 5 chủ đề: giao 

tiếp thông dụng, du lịch, tiền tệ, đời sống xã hội và việc làm. 

Các bài học giúp phát triển kỹ năng nghe, nói, đọc hiểu và viết về các chủ đề nêu trên, 

hướng tới đạt được trình độ bậc 3 theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc của Việt Nam. 

Học phần Tiếng Anh cơ bản 1 cung cấp kiến thức, kỹ năng nền tảng và là điều 

kiện tiên quyết cho sinh viên học tiếp học phần Tiếng Anh cơ bản 2. 

8.12. Tiếng anh cơ bản 2_4(4,0,8) 

Học phần Tiếng Anh cơ bản 2 (Basic English 2) gồm 4 tín chỉ được dạy vào học 

kỳ II cho sinh viên năm nhất bậc đại học.  Học phần Tiếng Anh cơ bản 2 cung cấp cho 

sinh viên: 

Hệ thống kiến thức về từ vựng và cấu trúc ngữ pháp cơ bản theo 5 chủ đề: Các 

vấn đề trong cuộc sống và lời khuyên ; Sự thay đổi; Văn hóa; Thành tựu; Các giá trị; 

Các khám phá và phát minh; Nhân vật  

Các bài học giúp phát triển kỹ năng nghe, nói, đọc hiểu và viết về các chủ đề nêu trên, 

hướng tới đạt được trình độ bậc 3 theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc của Việt Nam. 

Học phần Tiếng Anh cơ bản 2 cung cấp kiến thức, kỹ năng nền tảng và là điều 

kiện tiên quyết cho sinh viên học tiếp học phần Tiếng Anh chuyên ngành. 

8.13. Toán cao cấp 1_3(3,0,6) 

- Phép tính vi phân, tích phân hàm một biến và nhiều biến 

- Phép tính tích phân đường, mặt. 

- Lý thuyết phương trình vi phân. 

- Lý thuyết chuỗi. 

8.14. Toán cao cấp 2_2(2,0,4) 

Hiểu được những đối tượng của môn học: ma trận, định thức, hệ phương trình 

tuyến tính, không gian véc tơ, ánh xạ tuyến tính, dạng toàn phương.  

Thực hiện được những thao tác tư duy, kĩ thuật tính toán căn bản 
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8.15. Vật lí đại cương_2(2,0,4)   

Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản của vật lý đại cương phần cơ – 

nhiệt về: nguyên lý tương đối và các định luật Newton; các đại lượng Vật lý cơ bản và 

các định lý liên quan như động lượng, mômen động lượng, động năng, thế năng; các 

định luật bảo toàn đối với: năng lượng, 3 thành phần động lượng, 3 thành phần mômen 

động lượng; vận dụng xét chuyển động phản lực, chuyển động trong trường hấp dẫn, 

chuyển động quay, chuyển động sóng;  

Hiểu được cơ sở của các hiện tượng nhiệt là chuyển động hỗn loạn của các phân 

tử; các phương pháp nghiên cứu các hiện tượng nhiệt là phương pháp thống kê. 

8.16. Học phần Hóa học đại cương_2(2,0,4) 

Trang bị cho học sinh những kiến thức cơ bản về thành phần, cấu tạo nguyên tử 

theo lý thuyết hiện đại. Hiểu được thành phần cấu tạo hạt nhân nguyên tử, độ bền và 

những biến đổi hạt nhân. Biết và hiểu được khái niệm Obitan nguyên tử và sự phân bố 

electron trong nguyên tử trên cơ sở của hóa học lượng tử. 

Hiểu được bản chất của liên kết hóa học và cấu tạo phân tử để sinh viên có điều 

kiện học tốt các môn chuyên nghành. 

Vận dụng các quy luật để giải thích các hiện tượng hóa học và vật lý liên quan 

trong đời sống, trong lao động sản xuất. Vận dụng các quy luật để giải các bài tập đặc 

biệt các bài tập về nhiệt động hóa học, dung dịch, điện hóa. 

8.17. Học phần Tin học đại cương_2(0,2,2) 

Cung cấp cho sinh viên các kiến thức tổng quan về hệ thống máy tính, hiểu chức 

năng của các thành phần trong hệ thống máy tính, phân loại được các hệ điều hành và 

thao tác tốt trên hệ điều hành Windows 7... Soạn thảo được văn bản trên phần mềm 

Microsoft Word 2010, biết cách tạo một bài báo cáo trên phần mềm Power point 2010, 

biết khai thác và sử dụng các dịch vụ trên Internet. 

Biết vận dụng, khai thác và sử dụng máy tính, sử dụng các phần mềm ứng dụng 

văn phòng trong quá trình học tập và làm việc. 

8.18. Học phần Xác suất thống kê trong kỹ thuật _2(0,2,2) 

Hiểu được bản chất của xác suất và các tính chất cơ bản của xác suất : Phân biệt 

và tính toán được xác suất xảy ra một sự kiện, lập được bảng phân phối và hàm phân 

phối của biến ngẫu nhiên. Tìm được các số đặc trưng của biến ngẫu nhiên và hiểu 

được ý nghĩa thực tiễn của chúng. Phân biệt và sử dụng được các phân phối cơ bản: 

nhị thức, Poisson, mũ, đều, chuẩn, loga chuẩn và sự tương đương giữa chúng. 

8.19. Học phần Hình học – họa hình_2(2,0,4) 

Trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về biểu diễn các hình không gian vào 

mặt phẳng. 

- Hiểu được phương pháp biểu diễn của hình học hoạ hình và giải các bài  toán 

dựa trên các hình biểu diễn phẳng. Giải các bài toán hình học không gian ngay trên các 

hình biểu diễn. 
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- Rèn luyện khả năng tư duy trừu tượng, phát triển óc sáng tạo, đức tính kiên trì tỉ 

mỉ cho sinh viên. 

8.20. Học phần Vẽ Kỹ thuật_2(2,0,4) 

Người học những kiến thức cơ bản về vẽ kỹ thuật bao gồm; tiêu chuẩn trình bày bản vẽ, 

vẽ hình học, hình chiếu, giao tuyến, hình chiếu trục đo, các kí hiệu qui ước, bản vẽ chi tiết, 

bản vẽ lắp, sơ đồ; và các ví dụ ứng dụng cụ thể để xây dựng bản vẽ kỹ thuật. 

Biết vận dụng tiêu chuẩn trình bày bản vẽ, vẽ hình học, hình chiếu, giao tuyến, 

hình chiếu trục đo, các kí hiệu qui ước… Từ đó vận dụng được vào việc  đọc bản vẽ và 

xây dựng bản vẽ kỹ thuật. 

8.21. Học phần Cơ lý thuyết_2(2,0,4)      

Trang bị cho người học về các khái niệm về lực và điều kiện cân bằng của vật rắn 

khi chịu tác dụng của hệ lực.  

- Áp dụng giải được một số bài toán cân bằng của vật rắn, hệ vật rắn, xác định 

trọng tâm của vật, hệ vật.  

- Chuyển động cơ bản của vật thể trong không gian theo thời gian đối với một hệ 

quy chiếu đã chọn, các chuyển động phức hợp trong kỹ thuật 

8.22. Học phần Sức bền vật liệu_3(3,0,6)     

Sinh viên có khả năng xây dựng được mô hình tính toán, phân tích được trạng 

thái chịu lực và biến dạng của các chi tiết máy và các phần tử cơ bản của kết cấu. Hiểu 

và vận dụng được các phương pháp tính toán độ bền, độ cứng và độ ổn định của các 

bộ phận công trình hay chi tiết máy đơn giản.  

- Thực hiện thành thạo những yêu cầu về tính toán cho các kết cấu tĩnh định, siêu 

tĩnh đơn giản của các kết cấu điển hình.  

8.23. Học phần Nguyên lý máy_3(3,0,6)     

Người học có kiến thức về các phương pháp phân tích, tính toán về hình học, 

động học và động lực học các cơ cấu máy cơ bản. 

- Biết ứng dụng những kiến thức được học để giải quyết những vấn đề về phân 

tích cấu tạo, động học và động lực học của cơ cấu máy và thiết kế cơ cấu máy thỏa 

mãn những điều kiện động học động lực học đã cho trong thực tiễn. 

8.24. Học phần Tin học ứng dụng ngành cơ khí _2(0,2,2) 

Có kiến thức sử dụng thành thạo các lệnh vẽ cơ bản 2D, sử dụng lớp để quản lý 

đối tượng trong bản vẽ, xác định điểm chính xác để đảm bảo chất lượng, hoàn thành 

nhanh chóng bản vẽ kỹ thuật cơ khí (2D) 

- Thao tác thành thạo các lệnh vẽ 2D 

- Thiết lập được các bản vẽ kỹ thuật 

8.25. Học phần Kỹ thuật nhiệt_2(2,0,4)    

- Trang bị cho người học về các khái niệm, quá trình biến đổi năng lượng chủ yếu là 

cơ năng và nhiệt năng, các kiến thức cơ bản về trao đổi nhiệt trong các hệ thống thực tế. Áp 

dụng giải được một số bài toán cân bằng. 
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- Biết xác định và tính toán các các thông số trạng thái của quá trình biến đổi 

năng lượng cơ bản, trao đổi nhiệt trong các hệ thống thực tế  

10.26. Học phần: Kỹ thuật điện_2(2,0,4) 

Kỹ thuật điện cung cấp cho sinh viên các kiến thức cơ bản về mạch điện, mạch 

điện xoay chiều.  Giúp sinh viên phân tích được nguyên lý làm việc và các thông số kỹ 

thuật của máy biến áp, máy điện không đồng bộ, máy điện một chiều. 

8.27. Học phần: Chi tiết máy_2(2,0,4)  

- Biết phân loại, công dụng của các chi tiết máy có công dụng chung. - Biết tính toán 

và thiết kế các chi tiết máy có công dụng chung trong các trường hợp đơn giản. 

- Xử lý được các bảng phụ lục để tra cứu các thông số của chi tiết máy có công dụng chung. 

- Vận dụng những kiến thức của môn học tính toán, thiết kế, kiểm nghiệm các chi 

tiết máy hoặc bộ phận máy thông dụng đơn giản. 

- Xác định được các yếu tố gây ra các dạng hỏng đề ra phương pháp tính toán, thiết kế 

hoặc thay thế, có biện pháp sử lý khi lựa chọn kết cấu, vật liệu để tăng độ bền cho các chi 

tiết máy. 

8.28. Học phần: Đồ án chi tiết máy_1(0,1,1) 

- Nắm vững lý thuyết và các phương pháp phân tích tính các chi tiết máy cơ bản.  

- Thiết kế các bộ truyền động cơ khí theo yêu cầu đảm bảo theo các chỉ tiêu tính 

toán kỹ thuật  

8.29. Học phần: Kỹ thuật an toàn và MTCN_2(2,0,4) 

- Có kiến thức an toàn lao động, các qui định về an toàn lao động, công tác bảo 

hộ lao động, bảo vệ môi trường, phương pháp ngăn ngừa tai nạn lao động và bệnh 

nghề nghiệp, một số tiêu chuẩn an toàn khi thiết kế chế tạo máy móc thiết bị. 

- Nâng cao ý thức về an toàn lao động và vệ sinh môi trường, tự giác chấp hành 

và thực hiện tốt công tác an toàn và vệ sinh môi trường. 

8.30. Học phần: Dung sai_2(2,0,4)  

- Có kiến thức cơ bản về dung sai lắp ghép, các khái niệm về sai lệch giới hạn, 

dung sai kích thước và dung sai lắp ghép các bề mặt trụ trơn, các mặt thông dụng khác. 

- Biết xác định và lựa chọn được sai số, dung sai kích thước, dung sai lắp ghép 

các bề mặt trụ trơn và các bề mặt lắp ghép thông dụng khác 

- Giải được các bài tập về sai lệch trong dung sai lắp ghép và chuỗi kích thước. 

8.31. Học phần: Vật liệu cơ khí_3(3,0,6)              

- Có hiểu biết về bản chất vật liệu, tính năng và phạm vi ứng dụng của các nhóm 

vật liệu chính dùng trong kỹ thuật. Kỹ thuật làm biến đổi trạng thái và tính chất của vật 

liệu theo ý muốn. 

- Biết sử dụng các bảng số thông dụng về vật liệu để tra cứu, tham khảo, vận 

dụng, lựa chọn vật liệu và phương pháp nhiệt luyện phù hợp cho các chi tiết sử dụng 

trong thiết bị và kết cấu máy. 

8.32. Học phần: Công nghệ chế tạo phôi_2(2,0,4) 
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- Trang bị cho người học các kiến thức cơ bản về công nghệ và thiết bị để gia công 

kim loại bằng các phương pháp đúc, gia công áp lực, hàn kim loại và cắt gọt kim loại 

- Biết xác định và lựa chọn phương pháp gia công phù hợp với từng chi tiết máy, 

sản phẩm cụ thể nhằm đạt hiệu quả cao  

8.33. Học phần: Thực hành điện cơ bản_1(0,1,1) 

- Nắm được các kiến thức cơ bản về lắp các mạch điện chiếu sáng cơ bản và các 

mạch điện điều khiển động cơ không đồng bộ ba pha cơ bản. 

- Lắp đặt thành thạo các mạch điện chiếu sáng cơ bản và các mạch điện điều 

khiển động cơ không đồng bộ ba pha cơ bản. 

8.34. Học phần: Máy công cụ_2(2,0,4) 

Học phần Máy công cụ giúp cho sinh viên hiểu cụ thể chức năng, nguyên lý làm việc 

của từng loại máy như: tiện, phay, bào, khoan, doa, …  

Hiểu được về cấu tạo, cách vận hành và các loại hư hỏng của máy công cụ thông qua 

sơ đồ động của từng máy.  

Khả năng công nghệ và các dạng bề mặt gia công được trên từng loại máy. 

8.35. Học phần: Nguyên lý cắt_2(2,0,4) 

- Có được những kiến thức cơ bản về quá trình cắt gọt kim loại, hiểu biết đầy đủ 

về các dạng gia công cơ khí truyền thống như: tiện, phay, bào, khoan, khoét, doa, xọc, 

chuốt, mài, … Phân loại được dụng cụ cắt, biết được các thông số hình học của dụng 

cụ cắt và có khả năng thiết kế các dụng cụ cắt đơn giản. 

- Có kỹ năng: Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình cắt. Kỹ năng tư duy 

tự học, làm việc theo nhóm. Kỹ năng trình bày các vấn đề khoa học. 

8.36. Học phần: Công nghệ chế tạo máy 1_2(2,0,4) 

- Có kiến thức tổng quát cơ sở Lý thuyết cắt gọt kim lọai, các phương pháp gia 

công cắt gọt thông thường và thực hiện các bài tập ứng dụng các phương pháp gia 

công cắt gọt kết hợp với hệ thống công nghệ: Máy – Dao – Đồ gá – Chi tiết.  

- Có kiến thức phương pháp tạo phôi và gia công chuẩn bị phôi, chất lượng bề 

mặt gia công. 

- Hình thành trong sinh viên một số kỹ năng cơ bản: Kỹ năng phân tích và giải 

quyết các quy trình công nghệ trong chế tạo. Kỹ năng tư duy, kỹ năng tự học, kỹ năng 

làm việc theo nhóm. Kỹ năng trình bày các vấn đề khoa học  

8.37. Học phần: Công nghệ chế tạo máy 2_2(2,0,4) 

- Có kiến thức lập qui trình công nghệ gia công các chi tiết điển hình sao cho đạt 

yêu cầu kinh tế - kỹ thuật trong phạm vi hệ thống công nghệ nhất định. 

- Có kiến thức về xác định lượng dư gia công, tối ưu hóa quá trình cắt gọt. 

- Sinh viên một số kỹ năng cơ bản: Kỹ năng phân tích lập quy trình công nghệ 

trong chế tạo, tối ưu hóa quá trình cắt gọt. Tính toán được lượng dư gia công, tối ưu 

hóa quá trình cắt gọt. Kỹ năng tư duy, kỹ năng tự học, kỹ năng làm việc theo nhóm. 

Kỹ năng trình bày các vấn đề khoa học  
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8.38. Học phần: Tiếng anh chuyên ngành cơ khí_2(2,0,4)  

- Có những kiến thức tiếng Anh cơ bản về chuyên ngành. Tạo cho sinh viên tự 

tin, hiệu quả trong việc sử dụng ngôn ngữ, và khả năng tự học tiếng Anh chuyên ngành 

để trao dồi chuyên môn sau khi tốt nghiệp 

- Có  kỹ năng cơ bản: Tạo cho sinh viên tự tin, hiệu quả trong việc sử dụng ngôn 

ngữ, và khả năng tự học tiếng Anh chuyên ngành để trao dồi chuyên môn sau khi tốt 

nghiệp. Kỹ năng tư duy tự học, kỹ năng làm việc theo nhóm  

8.39. Học phần: Thực hành nguội cơ bản_2(0,2,2) 

- Có kiến thức về công nghệ gia công các chi tiết thuộc nghề nguội. 

- Thao tác thành thạo, đúng quy trình và nội quy sử dụng. Chọn chuẩn, gá lắp 

phôi trên êtô. Lựa chọn, sử dụng dụng cụ hợp lý, hiệu quả cao cho từng công nghệ. 

làm được các bài tập cơ bản trong chương trình đạt yêu cầu kỹ thuật, thời gian và an 

toàn. Sử dụng các dụng cụ đo kiểm thành thạo, chính xác. 

8.40. Học phần: Thực hành gò hàn_2(0,2,2) 

- Nắm được kiến thức cơ bản và kỹ năng thực hành hàn điện, thực hành gò. 

- Hiểu và làm được công việc chuyên môn của người thợ hàn, thợ gò làm cơ sở 

để nâng cao, cập nhập những kiến thức mới, công nghẹ mới sau khi sinh viên tốt 

nghiệp ra trường. 

- Biết vận dụng nghề gò, hàn điện vào thực hành chế tạo hoặc sửa chữa một số 

chi tiết cơ bản. 

8.41. Học phần: Thực hành đo lường cơ khí_1(0,1,1)  

- Có được những kiến thức cơ bản về đo lường cơ khí, hiểu về công dụng, cấu 

tạo, nguyên lý của từng lại dụng cụ đo. 

- Sử dụng các dụng cụ đo kiểm thành thạo, chính xác, đảm bảo đúng kỹ thuật  

8.42. Học phần: Đồ án Công nghệ chế tạo máy_1(0,1,1) 

- Có khả năng tổng hợp các kiến thức về công nghệ chế tạo máy và tiến hành 

thực hiện bài tập ứng dụng lập qui trình công nghệ gia công chi tiết theo bản vẽ đạt 

yêu cầu kinh tế - kỹ thuật trong phạm vi hệ thống công nghệ nhất định. Tạo cho sinh 

viên khả năng phát triển độc lập, sáng tạo trong công việc tính tóan phân tích các bài 

tóan về kỹ thuật – công nghệ. 

- Có kỹ năng cơ bản: Kỹ năng phân tích viết thuyết minh, báo cáo giúp ích cho 

nghề nghiệp. Kỹ năng tư duy tự học, làm việc theo nhóm. Kỹ năng trình bày các vấn 

đề khoa học. 

8.43. Học phần: Đồ gá_2(2,0,4) 

- Biết lựa chọn và xây dựng các phương án định vị, đồ định vị cho các dạng chi 

tiết điển hình. Sinh viên chọn được phương án kẹp chặt và đồ kẹp chặt trong quá trình 

thiết kế. Sinh viên thiết kế được các đồ gá gia công theo yêu cầu ( mức độ trung bình)   

8.44. Học phần: Truyền động và điều khiển máy CNC_2(2,0,4) 
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- Hiểu được cấu trúc một máy công cụ CNC, nắm được các khái niệm cơ bản về 

điều khiển số trên máy CNC. 

- Thành thạo kỹ năng vận hành máy CNC, thực hành thành thạo gia công các bài 

tập cơ bản trên máy CNC. Kỹ năng tư duy tự học và làm việc theo nhóm. 

8.45. Học phần: Thực hành phay_3(0,3,3) 

- Hiểu được cấu tạo, nguyên lý làm việc của máy phay. Xác định rõ đặc tính khác 

biệt của qúa trình phay, các dạng gia công phay. Chọn chuẩn, gá lắp phôi một số đồ gá 

thông dụng đảm bảo độ cứng vững và tính công nghệ. Lựa chọn, sử dụng dao hợp lý, 

hiệu quả cao cho từng công nghệ. Sử dụng các dụng cụ đo kiểm thành thạo, chính xác. 

Xác định đúng các dạng sai hỏng, nguyên nhân và cách khắc phục 

- Vận hành máy phay thành thạo, đúng quy trình và nội quy sử dụng. Chọn 

chuẩn, gá lắp phôi trên êtô và một số đồ gá thông dụng đảm bảo độ cứng vững và tính 

công nghệ. Lựa chọn, sử dụng dao hợp lý, hiệu quả cao cho từng công nghệ. Phay 

được các bài tập cơ bản trong chương trình đạt yêu cầu kỹ thuật, thời gian và an toàn. 

Sử dụng các dụng cụ đo kiểm thành thạo, chính xác. 

8.46. Học phần: Hệ thống khí nén - thuỷ lực_2(2,0,4) 

- Hiểu được cấu tạo và nguyên lý hoạt động của một số loại máy thuỷ lực để có 

thể tham gia thiết kế chế tạo và sửa chữa. 

- Thiết kế và tính toán hệ thống thuỷ lực theo yêu cầu, và các hệ thống điều khiển 

thủy lực. 

- Nắm được cấu tạo, nguyên lý làm việc và công dụng của các phần tử khí nén. 

Biết phương pháp thiết kế mạch đơn giản, biết lắp ráp mạch đúng phương pháp. 

- Có kỹ năng thao tác thiết kế và lắp ráp mạch, vận hành thành thạo và biết 

phương pháp giải quyết các sự cố. 

8.47. Học phần: Thực hành Tiện_3(0,3,3) 

- Hiểu được cấu tạo, nguyên lý làm việc của máy tiện. Xác định rõ đặc tính khác 

biệt của qúa trình tiện, các dạng gia công tiện. Chọn chuẩn, gá lắp phôi một số đồ gá 

thông dụng đảm bảo độ cứng vững và tính công nghệ. Lựa chọn, sử dụng dao hợp lý, 

hiệu quả cao cho từng công nghệ. Sử dụng các dụng cụ đo kiểm thành thạo, chính xác. 

Xác định đúng các dạng sai hỏng, nguyên nhân và cách khắc phục. 

- Vận hành máy tiện thành thạo, đúng quy trình và nội quy sử dụng. Chọn chuẩn, 

gá lắp phôi trên mâm cặp và một số đồ gá thông dụng đảm bảo độ cứng vững và tính 

công nghệ. Lựa chọn, sử dụng dao hợp lý, hiệu quả cao cho từng công nghệ. Tiện 

được các bài tập cơ bản trong chương trình đạt yêu cầu kỹ thuật về thời gian và an 

toàn. Sử dụng các dụng cụ đo kiểm thành thạo, chính xác. 

8.48. Học phần: Thực hành hệ thống khí nén - thuỷ lực_1(0,1,1) 

- Hiểu được cấu tạo, nguyên lý và biết ứng dụng một số phần tử khí nén, thuỷ lực 

trong các máy công nghiệp. Hiểu phương pháp thiết kế mạch và trình bày được các sơ 

đồ mạch. 
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- Có kỹ năng lắp ráp mạch đúng phương pháp, đúng sơ đồ. 

8.49. Học phần: Thực hành gia công CNC_3(0,3,3) 

- Kiến thức cơ bản về gia công trên máy CNC 

- Hiểu được nguyên tắc cơ bản của máy điều khiển số. Phương pháp lập trình và 

gia công trên máy CNC 

- Vận hành máy phay thành thạo, đúng quy trình và nội quy sử dụng. Chọn chuẩn, 

gá lắp phôi đảm bảo độ cứng vững và tính công nghệ. Lựa chọn, sử dụng dao hợp lý, hiệu 

quả cao cho từng công nghệ. Phay, tiện được các bài tập cơ bản trong chương trình đạt 

yêu cầu kỹ thuật, thời gian và an toàn. 

8.50. Học phần: Công nghệ CAD/CAM_3(0,3,3) 

- Có kiến thức về Khái niệm CAD/CAM. Các ứng dụng của CAD/CAM trong 

thực tế sản xuất. Các phương pháp mô hình hóa hình học. Thiết kế được các sản phẩm 

trên máy tính bằng phần mềm CAD/CAM. Mô phỏng được đường chạy dao trên máy 

tính bằng phần mềm CAD/CAM.  

- Có kỹ năng thiết kế sản phẩm trên máy tính bằng phần mềm CAD/CAM và Mô 

phỏng được đường chạy dao trên máy tính bằng phần mềm CAD/CAM. 

8.51. Học phần: PLC_2(1,1,3) 

- Có kiến thức cơ bản về cấu trúc PLC trong công nghiệp. Các kỹ thuật ghép nối 

PLC với thiết bị ngoại vi thông dụng như các cảm biến, nút nhấn, các đèn báo, relay, 

động cơ... 

- Có khả năng lập trình từ đơn giản đến phức tạp, lập trình được những hệ thống 

máy móc như hệ thống phân loại sản phẩm, hệ thống đèn giao thông ngã tư, hệ thống 

chuông trường học, hệ thống tưới cây tự động 

8.52. Học phần: Kỹ thuật cảm biến và đo lường_2(2,0,4) 

- Hiểu được cấu tạo và nguyên lý làm việc của các loại cảm biến, ứng dụng cảm 

biến trong đo lường và điều khiển. 

- Có kỹ năng cơ bản về kỹ thuật đo lường bằng cảm biến 

- Phân tích, thiết kế các hệ thống tự động điều khiển dùng cảm biến, các phương 

pháp ghi nhận, hiển thị, xử lý kết quả đo. 

8.53. Học phần: Kỹ thuật điều khiển tự động_2(2,0,4) 

- Hiểu được lý thuyết các phương pháp mô hình hoá các hệ thống điều khiển đơn 

giản. Có nền tảng căn bản về các tính năng của hệ thống điều khiển, về độ ổn định, sai 

số trạng thái dừng, các dạng đáp ứng điển hình của hệ thống bậc 2. 

- Có kỹ năng phân tích mô hình hoá các hệ thống điều khiển đơn giản, tối giản 

hóa hệ thống, thiết kế hệ thống. 

8.54. Học phần: Quản trị sản xuất _2(2,0,4) 

Quản trị sản xuất là học phần tự chọn thuộc khối kiến thức chuyên ngành của 

chương trình đào tạo Công nghệ kỹ thuật cơ khí. Học phần bao gồm các nội dung: bản 

chất quản trị sản xuất; lịch sử và xu hướng phát triển các lý thuyết quản trị sản xuất; 
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Dự báo nhu cầu sản phẩm và các phương pháp dự báo; Lựa chọn thiết bị và công 

nghệ; Hoạch định công suất; Lựa chọn địa điểm sản xuất; Bố trí mặt bằng sản xuất; 

Lập lịch trình và điều phối sản xuất. 

8.55. Học phần: Quản trị doanh nghiệp _2(2,0,4) 

Học phần cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản nhất về các hoạt động 

quản trị kinh doanh, mối quan hệ với các chức năng quản trị khác, các nhân tố ảnh 

hưởng đến lựa chọn quá trình sản xuất kinh doanh; Các quy luật, nguyên tắc và 

phương pháp quản trị kinh doanh; Tổ chức và quản lý các yếu tố sản xuất trong doanh 

nghiệp; Kế hoạch hóa trong doanh nghiệp; từ đó giúp sinh viên hướng giải quyết các 

vấn đề phát sinh trong thực tế. Học phần Quản trị doanh nghiệp là học phần tự 

chọn của chương trình đào tạo ngành Công nghệ kỹ thuật cơ khí. 

8.56. Học phần: Các phương pháp gia công tiên tiến_2(2,0,4) 

- Sinh viên hiểu về nguyên lý và quá trình gia công của các phương pháp gia 

công đặc biệt như: các phương pháp gia công cơ; các phương pháp gia công hoá; các 

phương pháp gia công điện hoá và các phương pháp gia công nhiệt.  

- Kỹ năng giải thích được các nguyên lý làm việc của các phương pháp gia 

công đặc biệt: phương pháp gia công cơ; các phương pháp gia công hoá; các phương 

pháp gia công điện hoá và các phương pháp gia công nhiệt. 

8.57. Học phần: Phương pháp quy hoạch thực nghiệm_2(2,0,4) 

- Có kiến thức toán học ứng dụng về quy hoạch thực nghiệm bao gồm: Một số 

thông số của đại lượng ngẫu nhiên. Phân tích phương sai và hồi qui. Một số phương 

pháp quy hoạch thực nghiệm. Các phương án thực nghiệm cấp hai. 

- Kỹ năng phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến hàm mục tiêu, giải các bài toán 

quy hoạch thực nghiệm. 

8.58. Học phần: Thiết kế và vẽ trên máy tính_2(0,2,2) 

- Có kiến thức về các lệnh vẽ cơ bản 2D và 3D, sử dụng lớp để quản lý đối 

tượng trong bản vẽ, xác định điểm chính xác để đảm bảo chất lượng, hoàn thành nhanh 

chóng bản vẽ kỹ thuật cơ khí (2D), chuyển từ bản vẽ 3D sang bản vẽ kỹ thuật 2D 

- Thao tác thành thạo các lệnh vẽ 2D và một phần của lệnh vẽ 3D 

- Thiết lập được các bản vẽ kỹ thuật  

8.59. Học phần: Thiết kế sản phẩm tấm_2(0,2,2)  

- Trang bị các kiến thức sử dụng thành thạo các lệnh vẽ cơ bản khi thiết kế sản 

phẩm tấm, biết khai triển hình từ mô hình chi tiết sang tấm phẳng.  

- Thao tác thành thạo các lệnh vẽ trong môi trường vễ tấm kim loại. - Khai 

triển, thiết lập được các bản vẽ kỹ thuật. 

8.60. Học phần: Tự động hoá quá trình sản xuất_2(2,0,4) 

- Có kiến thức về hệ thống sản xuất tự động, tích hợp nhờ máy tính với các khái 

niệm về CAD, CAM, CAE, CAP, CAQ, các yếu tố cấu thành hệ thống CIM từ công 

nghệ đến các nguồn lực.   
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- Hiểu trình tự và phương pháp xây dựng một chương trình điều khiển dùng 

PLC để thực hiện việc cơ giới hóa, tự động hóa một thiết bị, cụm thiết bị theo các yêu 

cầu đặt ra. - Xác định được quá trình sản xuất tự động. Xây dựng được chương trình 

điều khiển tự động. 

8.61. Học phần: Hệ thống cơ điện tử_2(2,0,4) 

- Hiểu được các thành phần và bước công việc trong việc thiết kế một hệ thống 

cơ điện tử. - Hiểu được kỹ thuật cảm biến đo lường trong hệ thống cơ điện tử, lập trình 

hệ thống thực.  

- Nắm được phương pháp thiết kế các bộ điều khiển số. 

- Có kỹ năng lập trình hệ thống giao tiếp thời gian thực  

8.62. Học phần: Thiết kế xưởng_2(2,0,4) 

- Trang bị cho sinh viên cơ sở thiết kế một nhà máy cơ khí từ công việc thành 

lập các luận chứng dựa vào các tài liệu ban đầu đến việc phân tích tính kinh tế, kỹ 

thuật trong thiết kế. Xây dựng tính toán các trang thiết bị, lựa chọn mặt bằng và thiết 

kế các phân xưởng phục vụ cho nhà máy; tính toán số lượng công nhân, ban quản lý, 

trình độ người lao động và quản lý. Tính toán được vốn đầu tư, thời hạn thi công, thời 

hạn thu hồi vốn và giá thành sản phẩm. 

- Có kiến thức cơ bản về việc thiết kế một xưởng sản xuất cơ khí, trang bị cho 

sinh viên về việc chọn mặt bằng, vị trí xây dựng nhà máy. 

8.63. Học phần: Robot công nghiệp_2(2,0,4) 

- Có kiến thức tổng quan về ứng dụng, cấu trúc cơ bản của Robot công nghiệp 

- Nằm được phương pháp giải bài toán động học, động lực học Robot. Hiểu rõ 

nguyên lý hoạt động của các cơ cấu dẫn động và điều khiển Robot, cấu trúc các bộ 

điều khiển Robot và phương pháp lập trình điều khiển Robot  

- Có kỹ năng giải các bài toán động học, động lực học rôbot  

8.64. Học phần: Kỹ thuật bảo trì và sửa chữa máy công cụ _2(0,2,2)    

- Có kiến thức vế các phương pháp bảo trì, lập được kế họach bảo trì cho một 

số máy cơ bản, đồng thời nắm vững các công nghệ sửa chữa cơ bản.   

- Thành thạo một số kỹ năng cơ bản về phân tích các các dạng hỏng và đưa ra 

cách sửa chữa; Kỹ năng tháo lắp các chi tiết máy; Kỹ năng sửa chữa các chi tiết trên 

máy công cụ. 

8.65. Học phần: Thực tập tốt nghiệp_5(0,5,5)   

- Có những kiến thức về thực tế sản xuất, hiểu biết các công tác kỹ thuật và 

quản lý kỹ thuật trong nhà máy cơ khí. Giúp cho SV có các quy trình công nghệ và các 

số liệu cụ thể để làm luận văn tốt nghiệp. 

- Kỹ năng tư duy, kỹ năng tự học, kỹ năng làm việc theo nhóm.  

- Kỹ năng trình bày các vấn đề khoa học. 

8.66. Học phần: Đồ án tốt nghiệp_7(0,7,7) 
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- Trang bị cho sinh viên những kỹ năng vận dụng những kiến thức đã học để 

giải quyết một vấn đề cụ thể trong thực tế. Nội dung bao gồm tổng hợp các kiến thức 

đã học làm cơ sở để giải quyết vấn đề; phân tích lựa chọn phương án và cách thức giải 

quyết vấn đề; đánh giá kết quả và bảo vệ thành quả đã thực hiện. 

- Thành thạo kỹ năng gia công chế tạo được mô hình, sản phẩm 

- Kỹ năng tư duy, kỹ năng tự học, kỹ năng làm việc độc lập, làm việc nhóm. - 

Kỹ năng trình bày, thuyết trình các vấn đề khoa học. 

8.67. Học phần: Đồ án chuyên ngành cơ khí _3(0,3,3) 

- Hiểu được các bước thiết kế quá trình công nghệ.  

- Thiết kế được QTCN gia công chi tiết. 

- Thành thạo kỹ năng gia công chế tạo được mô hình, sản phẩm 

- Kỹ năng tư duy, kỹ năng tự học, kỹ năng làm việc theo nhóm  

- Kỹ năng trình bày các vấn đề khoa học  

8.68. Học phần: Trang bị điện trong máy cắt kim loại_2(2,0,4) 

- Có kiến thức cơ bản về khí cụ điện, hệ thống tự động khống chế truyền động điện, 

các mạch điện điều khiển cơ bản trong các máy sản xuất và một số mạch điện của máy cắt 

kim loại điển hình. - Phân tích được cấu tạo, nguyên lý hoạt động và tính chọn được các khí 

cụ điện sử dụng trong các máy sản xuất. 

- Phân tích được nguyên lý làm việc của các mạch điện điều khiển cơ bản trong 

các máy sản xuất và một số mạch điện của máy cắt kim loại điển hình. - Kỹ năng làm 

việc độc lập và làm việc theo nhóm  

8.69. Học phần: Kỹ thuật khuôn mẫu _2(2,0,4) 

- Cung cấp các kiến thức cơ bản cho sinh viên về kỹ thuật thiết kế, chế tạo một 

số loại khuôn điển hình.  

- Hiểu được các kiến thức cơ về ngành nhựa và vật liệu nhựa, hiểu được 

phương pháp gia công chất dẻo và công nghệ ép đùn. 

- Hiểu được trình tự thiết kế khuôn ép phun và công nghệ gia công khuôn. 

- Có kỹ năng tính toán thiết kế được khuôn ép phun, công  nghệ gia công khuôn 

- Kỹ năng tư duy, kỹ năng tự học, kỹ năng làm việc theo nhóm. 

8.70. Học phần: Kỹ thuật lạnh cơ sở _3(3,0,6) 

- Có kiến thức cơ bản về các chu trình một cấp và hai cấp. Hiểu được cấu tạo và 

nguyên lý hoạt động của các thiết bị chính và phụ trong hệ thống lạnh cơ bản 

- Vẽ được các chu trình hệ thống lạnh. 

- Biết tra đồ thị và giải được các bài toán về các chu trình một cấp và hai cấp và 

tính toán chọn được các thiết bị chính phụ trong hệ thống lạnh. 

8.71. Học phần: Vật liệu nhiệt lạnh _3(3,0,6) 

-  Có kiến thức về các vật liệu sử dụng trong việc cách nhiệt, cách ẩm. 

- Hiểu được cấu tạo, tính chất vật lý, tính chất hóa học và tính sinh lý của các loại 

môi chất và dầu của máy nén 

- Phân biệt và chọn được các loại môi chất, dầu thích hợp cho máy nén 

8.72. Học phần: Kết cấu động cơ đốt trong_2(2,0,4) 
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 Có kiến thức về cấu tạo, công dụng và nguyên lý làm việc của động cơ đốt 

trong để làm cơ sở cho các học phần “Thực tập động cơ đốt trong”, “Nguyên lý động 

cơ đốt trong” và “Tính toán kết cấu động cơ đốt trong”. 

8.73. Học phần: Hệ thống điều hòa không khí trên ô tô_2(2,0,4) 

Học phần “Hệ thống điều hoà không khí trên ôtô” cung cấp cho sinh viên 

những kiến thức về nguyên lý hoạt động và cấu tạo của hệ thống điều hoà không khí 

trên ôtô để có khả năng vận hành, sửa chữa, thiết kế cải hoán hệ thống trong thực tế. 

8.74. Học phần: Nguyên lý động cơ đốt trong_3(3,0,4) 

Học phần cung cấp kiến thức để sinh viên hiểu rõ bản chất các nội dung đã tiếp 

thu trong học phần “Cấu tạo động cơ đốt trong”; nắm được nguyên lý làm việc của các 

chu trình động cơ đốt trong. Phân tích sâu hơn những nguyên nhân hư hỏng và đề ra 

biện pháp khắc phục hợp lý. Nắm vững các chế độ làm việc và các đường đặc tình làm 

việc của động cơ làm cơ sở cho các học phần khác như: “Tính toán kết cấu động cơ 

đốt trong”, “Lý thuyết ô tô” và “Thực tập động cơ”. 

8.75. Học phần: Kết cấu khung-gầm ôtô_2(2,0,4) 

Có kiến thức về cấu tạo, công dụng và nguyên lý làm việc của các bộ phận 

thuộc khung, gầm ôtô. Dựa trên những kiến thức đã học để vận dụng vào công tác 

sửa chữa và bảo dưỡng các chi tiết thuộc phần khung, gầm ôtô. 

8.76. Học phần: tiếng anh chuyên ngành ô tô_2(2,0,4) 

Sinh viên có những kiến thức tiếng Anh cơ bản về chuyên ngành và những kỹ 

năng ngôn ngữ cần thiết để sinh viên có thể thực hiện những vấn đề chuyên môn cơ 

bản trong công việc tương lai. Tạo cho sinh viên tự tin, hiệu quả trong việc sử dụng 

ngôn ngữ, và khả năng tự học tiếng Anh chuyên ngành để trao dồi chuyên môn sau khi 

tốt nghiệp 

8.77. Học phần: Nhiên liệu và môi chất chuyên dụng_2(2,0,4) 

Cung cấp những kiến thức về những tính chất lý hoá cơ bản của các loại nhiên liệu, 

chất bôi trơn và một số chất lỏng chuyên dụng khác sử dụng trên các loại động cơ đốt 

trong, nhằm làm cơ sở để lựa chọn, thay thế và sử dụng chúng đúng kỹ thuật. Ngoài ra, 

học phần còn cung cấp một số nhiên liệu sạch thay thế đang phát triển hiện nay. 

8.78. Học phần: Lý thuyết Ôtô_2(2,0,4) 

Cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về phương pháp khảo sát và nghiên 

cứu đặc tính động học và động lực học, đánh giá các chỉ tiêu kinh tế, kỹ thuật ôtô. 

8.79. Học phần: Tính toán kết cấu động cơ đốt trong_2(2,0,4) 

Sau khi hoàn thành học phần, sinh viên hiểu rõ về động học và động lực học 

của các chi tiết của động cơ đốt trong. Nắm được phương pháp khảo sát và tính toán 

cơ bản kết cấu các cụm chi tiết và các hệ thống trong động cơ đốt trong. 

8.80. Học phần: Hệ thống điện động cơ ôtô_2(2,0,4) 

Hiểu cấu tạo và nguyên lý làm việc các hệ thống điện trên động cơ ôtô.  

Sử dụng tốt các trang thiết bị điện và sửa chữa được những hư hỏng thường gặp trên 

hệ thống điện động cơ ôtô.  

Nắm được yêu cầu và phương pháp tính toán của một số bộ phận cơ bản để làm cơ sở 

cho việc hoán đổi, thay thế trong quá trình sửa chữa. 

8.81. Học phần: Hệ thống điện thân xe_2(2,0,4) 

Hiểu được cấu tạo và nguyên lý làm việc các hệ thống điện thân xe ôtô.  

Hiểu được các trang thiết bị điện và có ý tưởng phương pháp sửa chữa những hư 

hỏng thường gặp trên hệ thống điện thân xe ôtô.  
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Phương pháp tính toán của một số bộ phận cơ bản làm cơ sở cho việc hoán đổi, thay 

thế trong quá trình sửa chữa. 

8.82. Học phần: Kỹ thuật lái xe cơ bản_2(0,2,4) 

Có khả năng lái xe đúng yêu cầu kỹ thuật. 

8.83. Học phần: Máy nông nghiệp_2(2,0,4) 

 Hiểu rõ cấu tạo, nguyên lý làm việc  của một số loại máy làm đất, máy tuốt lúa, 

máy gặt đập liên hợp, máy phun thưốc trừ sâu, phục vụ nông nghiệp. 

 Phán đoán hư hỏng thông thường của các máy nông nghiệp từ đó lên phương án sửa 

chữa và bảo dưỡng máy. Liệt kê và nêu được công dụng các dụng cụ, thiết bị bảo 

dưỡng và sửa chữa nghề sửa chữa máy nông nghiệp. 

Vận hành thử máy và liên hợp máy; điều chỉnh các thiết bị làm việc đảm bảo yêu cầu 

kỹ thuật nông học và an toàn lao động. 

8.84. Học phần: Thực hành kỹ thuật xe gắn máy_2(0,2,4) 

Môn học trang bị kiến thức để học viên biết được phương pháp sử dụng các 

thiết bị chuyên dùng trong việc chẩn đoán và sửa chữa xe gắn máy. 

8.85. Học phần: Thực hành động cơ đốt trong-1_2(0,2,4) 

Học phần giúp học viên nhận biết và sử dụng thành thạo các loại dụng cụ,  rèn 

luyện thao tác tháo, tháo lắp hòan chỉnh động cơ đốt trong và sửa chữa một số hư hỏng 

của động cơ đốt trong. 

8.86. Học phần: Đồ án học phần động cơ đốt trong_1(0,1,2) 

Sau khi hoàn tất học phần sinh viên phải có khả năng:  

Tính toán nhiệt động, động học và động lực học động cơ.  

Tính toán một số chi tiết cơ bản của động cơ đốt trong làm cơ sở thiết kế cải hoán 

trong sửa chữa và thiết kế các bộ phận mới của chúng.  

 Hiểu được phương pháp khảo sát và tính toán cơ bản kết cấu các cụm chi tiết và các 

hệ thống trong động cơ đốt trong. 

Tổng hợp và vận dụng những kiến thức trong các học phần về động cơ đốt trong vào thực tế. 

8.87. Học phần: Thực hành động cơ đốt trong-2_2(0,2,4) 

Học phần giúp học viên rèn luyện thao tác tháo, ráp hòan chỉnh động cơ đốt 

trong và sửa chữa một số hư hỏng của động cơ xăng sử dụng bộ chế hòa khí.  và sử 

dụng thiết bị chuyên dùng trong việc chẩn đoán và sửa chữa động cơ diesel. 

8.88. Học phần: Công nghệ bảo dưỡng và sửa chữa ô tô_2(2,0,4) 

Sau khi học xong học phần này, sinh viên biết các phương pháp bào dưỡng kỹ 

thuật và tổ chức công tác điều hành sửa chữa bảo dưỡng ô tô trong đơn vị vận tải ô tô 

Biết chẩn đoán các hư hỏng trong quá trình lập kế hoạch sửa chữa bào dưỡng 

Trực tiếp tham gia vào các trạm đăng kiểm đường bộ sau khi ra trường 

8.89. Học phần: Thực hành khung - gầm ôtô_2(0,2,4) 

Hiểu được hiện tượng, nguyên nhân hư hỏng và thực hiện tốt công việc sửa 

chữa các bộ phận thuộc khung gầm ôtô 

8.90. Học phần: Ứng dụng máy tính trong thiết kế và mô phỏng ô tô_2(0,2,4) 

Sinh viên có kiến thức sử dụng thành thạo các lệnh vẽ cơ bản 2D và 3D, sử dụng lớp 

để quản lý đối tượng trong bản vẽ, xác định điểm chính xác để đảm bảo chất lượng, hoàn 

thành nhanh chóng bản vẽ kỹ thuật cơ khí (2D), chuyển từ bản vẽ 3D sang bản vẽ kỹ thuật 

2D 

Biết sử dụng một số phần mềm vẽ và mô phỏng cấu tạo các chi tiết và tổng thể ô tô 

8.91. Học phần: Thực hành hệ thống điện thân xe_2(0,2,4) 
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Hiểu rõ cấu tạo công dụng các chi tiết của hệ thống điện thân xe để có chế độ 

bảo dưỡng, bảo trì đúng phương pháp kỹ thuật.  

Sử dụng tốt các trang thiết bị hỗ trợ công tác và sửa chữa được những hư hỏng 

thường gặp trên hệ thống điện thân xe.  

Nắm được yêu cầu và phương pháp tính toán của một số bộ phận cơ bản để làm cơ sở 

cho việc hoán đổi, thay thế trong quá trình sửa chữa. 

8.92. Học phần: Thực hành hệ thống điện động cơ_2(0,2,4) 

Sử dụng tốt các trang thiết bị hỗ trợ công tác và sửa chữa được những hư hỏng 

thường gặp trên hệ thống điện động cơ ôtô.  

Nắm được yêu cầu và phương pháp tính toán của một số bộ phận cơ bản để làm cơ sở 

cho việc hoán đổi, thay thế trong quá trình sửa chữa. 

8.93. Học phần: Thí nghiệm động cơ và ô tô_2(0,2,4) 

Học phần “Thí nghiệm động cơ và ôtô” cung cấp cho sinh viên những kiến thức 

về các thiết bị và phương pháp thử nghiệm, xác định các thông số cơ bản của động cơ/ 

ôtô nhằm mục đích đánh giá chất lượng động cơ/ ôtô sau khi lắp ráp, sửa chữa. 

8.94. Học phần: Công nghệ lắp ráp ô tô_2(2,0,4) 

Có kiến thức về các công nghệ lắp ráp ôtô, có khả năng tính toán các nhu cầu 

trong dây chuyền lắp ráp ôtô 

8.95. Học phần: Thiết kế cơ sở  sản xuất ngành công nghệ  ô tô_2(2,0,4) 

 Biết  thiết kế và bố trí mặt bằng phân xưởng sản xuất hợp lý, khoa học. 

Biết lựa chọn vị trí đất phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế của địa phương và môi 

trường Biết vẽ kết cấu một phân xưởng sản xuất 

8.96. Học phần: Chuyên đề điện, điện tử ô tô 

 - Trang bị các kiến thức về điện, điện tử được trang bị trên ô tô. Nhằm củng cố 

lại các kiến thức về điện thân xe, điện đông cơ và các thiết bị điện phụ trợ khác được 

trang bị  trên ô tô ngày nay. 

 - Thao tác sử dụng thành thạo các loại máy trẩn đoán lỗi 

8.97. Học phần: Chuyên đề ô tô 

 Cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về kết cấu quy trình công nghệ 

bảo dưỡng sửa chữa lắp đặt hoàn thiện ô 

8.98. Học phần: Bơm – Quạt –Máy nén _2(2,0,4) 

- Có kiến thức về cấu tạo, nguyên lý hoạt động của bơm, quạt, máy nén trong hệ 

thống nhiệt. 

- Nắm được cách tính phụ tải của các thiết bị để chọn công suất cho phù hợp 

từng hệ thống. 

8.99. Học phần: Trang bị điện _2(2,0,4) 

- Có kiến thức về các thiết bị trong bảng điều khiển hệ thống nhiệt lạnh như: 

công tăc tơ, nút nhấn, rơ le thời gian, rơ le trung gian… Để đấu được các mạch điện 

động lực và bảo vệ trong hệ thống nhiệt lạnh. 

- Phân tích được nguyên lý hoat động của các mạch điện của hệ thống lạnh khác 

nhau từ đó có thể chuẩn đoán lỗi và khắc phục sửa chữa. 

8.100. Học phần: Kỹ thuật cháy _2(2,0,4) 

- Có kiến thức cơ bản về buồng lủa, các nhiên liệu được sử dụng trong buồng 

lửa. - Hiểu và so sách được sự khác nhau giữa các nhiên liệu cháy như: dầu, than, khí. 

- Giải được các bài toán về kỹ thuật cháy. 

8.101.Học phần: Tiếng anh chuyên ngành kỹ thuật nhiệt _2(2,0,4) 
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- Có những kiến thức tiếng Anh cơ bản về chuyên ngành. Tạo cho sinh viên tự 

tin, hiệu quả trong việc sử dụng ngôn ngữ, và khả năng tự học tiếng Anh chuyên ngành 

để trao dồi chuyên môn sau khi tốt nghiệp. 

- Có kỹ năng cơ bản: Tạo cho sinh viên tự tin, hiệu quả trong việc sử dụng ngôn 

ngữ, và khả năng tự học tiếng Anh chuyên ngành để trao dồi chuyên môn sau khi tốt 

nghiệp. Kỹ năng tư duy tự học, kỹ năng làm việc theo nhóm. 

8.102.Học phần: Kỹ thuật lạnh ứng dụng _3(3,0,6) 

- Giới thiệu về các tổ hợp cụ thể, ví dụ như kho lạnh, bơm nhiệt, điều hòa 

không khí, vận tải lạnh cũng như các ứng dụng khác. 

- Nắm được cách tính toán và thiết kế kho lạnh. 

- Từ đó có thể ứng dụng lạnh trong các ngành kinh tế quốc dân. 

8.103.Kỹ thuật thông gió và điều hòa không khí _3(3,0,6) 

- Có kiến thức cơ bản về không khí ẩm, ảnh hưởng của môi trường không khí 

và chọn thông số tính toán các hệ thống điều hòa không khí. 

- Hiểu được cách thông gió và cấp gió tươi cho các không gian sử dụng điều 

hòa. Từ đó tính toán, xây dựng được các hệ thống điều hòa không khí kiểu khô kiểu 

ướt phục vụ cho các mục đích khác nhau. 

8.104. Học phần: Kỹ thuật sấy _2(2,0,4) 

- Nắm được các kiến thức cơ bản vật ẩm, tác nhân sấy, sự truyền nhiệt và 

truyền chất trong quá trình sấy. 

- Tính toán, xác định được thời gian sấy với từng loại nông sản hay vật liệu cần 

sấy khách nhau để từ đó chọn được các thiết bị sấy phù hợp với vật liệu cần sấy. 

8.105. Học phần: Lò hơi và mạng nhiệt _2(2,0,4) 

- Nắm được nguyên lý hoạt động các lò hơi thông dụng trong thực tế. Hiểu 

được quá trình cháy, sinh hơi trong các lò hơi từ đó có thể vận hành, bảo dưỡng được 

các lò hơi. Có kiến thức cơ bản về an toàn lò hơi và vận hành lò hơi. 

8.106.Học phần: Năng lượng tái tạo _2(2,0,4) 

- Nắm được các nguồn năng lượng tái tạo như: năng lượng mặt trời, năng lượng 

gió và hệ thống tích lũy năng lượng. Hiểu được bản chất các quá trình biến đổi năng 

lượng, các bộ biến đổi công suất và các máy điện. Tạo điều kiện cho sinh viên tiếp tục 

tìm hiểu sâu hơn về các nguồn năng lượng tái tạo trong các đồ án, luận văn. 

8.107.Học phần: Vận hành và bảo trì hệ thống lạnh _2(2,0,4) 

- Nắm được các ban, lỗi trong hệ thống lạnh như: áp suất hút, nén cao, thấp, các 

nhiệt độ đầu hút, nén cao thấp bất thường… Nắm được các quy trình xả khí không 

ngưng, xả dầu.Nắm được quy trình bảo dưỡng định kỳ các thiết bị trong hệ thống lạnh 

như: dàn lạnh, dàn ngưng, tháp giải nhiệt, máy nén. 

8.108. Học phần: Khí cụ điện _2(2,0,4) 

- Nắm được cấu tạo và nguyên lý hoạt động của các thiết bị điện trong bảng điều 

khiển như: atomat, nút nhấn, công tắc tơ... Nắm được nguyên lý hoạt động của các 

dòng điện 1 pha, 3 pha, 1 chiều, xoay chiều. 

8.109. Học phần: Cung cấp điện _2(2,0,4) 

- Nắm được các phương pháp truyền tải và phân phối điện năng để cung cấp điện 

cho một khu vực nhất định lấy từ hệ thống điện quốc gia và sử dụng điện áp từ trung 

bình trở xuống. 

8.120. Học phần: Thực hành kỹ thuật lạnh cơ bản _2(0,2,2) 

- Giúp sinh viên làm quen với các thiết bị thực hành trong xưởng nhiệt lạnh như: 

động cơ, máy nén, thiết bị hàn… Rèn luyện thuần thục các phương pháp kết nối ống đồng 



b?tg phuong ph6p hdn ddng, hdn b?c,sitlt rac co. C6c thao tfrc trdnducrng 6ng nhu : Cgt,
u6n, nong, loe. .. Hinh thanh tinh an todn vQ sinh c6ng nghiQp trong thUc hdnh.
8.121.Hgc.phf,n: Thgc hdnh sfra chtia he th6n

- Nam dugc cdc thiat bi chinh php trong gc nguyOn
ly ldm viOc cua hQ thdng cfrng nhu tirng thi6t b 6i va c6ch
sria chfia. Thdnh thpo quy trinh th5o l6p diOu hda ddn dung. Hinh thdnh tfnh an todn v0
sinh c6ng nghiQp trong thpc hdnh.
8.122.r-rgc.phfin: Thgc hinh hQ thting ttiOu hda kh6ng khi _2(0,2,2)

- Ndm dugc nguyOn ly hoqt dQng{ua c6c hQ thdng diOu hoa khdng khf. Tt d6
c6c phuong ph6p thi cdng lfip d!t. E6u / iqn
khiOn cua hQ thdng diOu hda kh6ng khf. vd
sU c6. Hinh thdnh tinh an todn vQ sinh cd

8.123. Hgc phAn: Dd 5n ki thuflt sdy _1(0,1,1)
- Narn. du99 quy trinh thtit t<ti tr-sttrqng say cho m6t n6ng sdn cu thO. phdn tich

cac thanh phdn bi0n^d6i trong.qultrinh r6yitn": d9 A-, -ri il, chdttuqnj... tt d6
xdy dr,rng dugc quy trinh s6y t6i uu cho m6t nong s6n cu th6.
8,I24.IIgc phAn: Thgc hinh hQ th5ng lpnh cdng nghiQp 2(0,2,2)

- Nfm duoc c6u t4o vd nguyOn Ly h
Mfry nen trgc vit, mfry n6n piston, m6y
loai m6y ndn d6. D6u dugc c6c m4ch d
lanh 96ng nghiQp. Thdnh th4o cdc thao titc
nghiQp kh6c nhau. ChuAn do6n dugc cdc I
lanh cdng nghiQp. HTh thdnh tinh an toirn vQ sinh cdng nghiOp trong thgc hdnh,
8.125. Hg. phAn: Dd 6n kf tluflt tSnh _t(0,1,1)

- Ndm duoc quy trinh thOt te n9 th6ng lanh cho rnQt kho dong ho{c m6t todn nhd
voi diOn tich cp th0. tinh to6n dugc cac nfriQt 6n, nhiQt thira tir d6 xdy dgng dugc

(0,2,2)
6y CNC, Hi0u dugc nguy0n tic co b6n cira
vd gia c6ng trOn m6y CNC. Vfln hanh mdy

phay thdnh thao, dirng quy trinh vd n6i quy sri dung. Chgn chuAn, gA,lspphdi dim b6o
dO cu'ng vfrng vd tfnh c6ng nghg. LVa chon, sri dung dao hqp ly, hi6u quilcao cho tirng
cdng nghe" Phay, tiQn dugc c6c bdi tQp co bdn trong chuong trinh dpt y6u cAu ky thu4t,
thdi gran vd an todn.
8,127. tlgc phAn: Thi6t t6 trg th6ng thdng gi6 vh tli6u hda kh6ng khi _2(1,1,3)

- Xdy dung phuong phdp, quy trinh chgn thiOt bi cho hQ th6ng th6ng gi6 vd diou
hoa kh6ng khi, Phuc vu muc dinh diAu hda khOng khi.tfnh to6n, tfriet t E cho n circ

llr'vphuong ph6p t6i uu.
8.128. Irgc phAn: Thi6t ko he th6ng c6p tho6t nufc _2(t,1,3)

- Xdy dung phuong phap, quy trinh chgn thiOt bi cho trd tnOng c6p rhodt nudc .

Phuc vu cho c6c h0 th6ng ldrn lanh dpng chiler. tinh 
'Iofn, 

thiot k6-chgn c6c phuong,1 r ,  .
prlap lol uu.
8.l29.Ilgc phAn: Chuy0n OO mi
.^r i. - ^^C: 

ki0n thu'c vd nguyOn ly qdi tu viQc t4n dpn g,cfrc ph|
plram n6ng nghiQp, gihi phdp ndng" luqng nO UiOn n6ng sdn. Nam duqc
c6ch thuc ti6n hdnh nghiOn cuu ch6 tao th ra khf hOa ti OfrO ofra- n6ng
nghiOp.
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8.130. Hqg phf,n: Chuy6l dO hQ thdng lt"! 
-21?,0,!) "'^ . : .,

- Nhm dugc c6c ki6n thuc vd so dd chi ti6t c6c hQ th6ng 14nh, so d6 magh diel
. . i . ' . n I 1 ' , +, !a rrr--1^ .t- :.,, t, ^l^ 

1 '
trong thr,rc t0 nhu: kho 14nh, UO Aa cdy, m6y d6 viOn... Hinh thdnh c6c k! ndng cAn thiOt

ring dung trong thgc ti6n

Trong qu6 trinh thiOt k0, xdy dUng chuong trinh ddo t4o cria ngdnh C6ng nghq lry

thuflt co khi khoa dd tham kh6o dugc tham kh6o c6c tdr liQu, c6c chuo'ng trinh c12ro t4o

oia cftc co sd gtito dqc dai hqc. Cu thO:

- Dai hsc COng nghiQp Ha NQi

- Eai hsc Su pham lcy thuflt TP HCM

9. TO CHIIC TI{uC HIpN CHIIoNG TRiNH DAO TAO

9.1. KO hopch ddo t4o chuAn cria chuong trinh ddo tao ld 04 ndm, m5i ndm co

02 hodc 03 hqc ky chfnh va 01 hqc ky phU, phuong thirc t6 chuc dao tao theo tin chi.

9.2. Sinh vi$n nhflp hgc dugc ddng ky hqc mAc dinh trong hqc lry I, chc hqc ky

sau sinh vi6n dang ky hqc theo c6c hinh thric quy dinh trong quy chti ddo t4o (Tu dang

lcy hoflc I(hoa dang ky sinh viOn kiOm tra diOu chinh) theo k6 ho4ch gi6ng d4y ctra

trudng. Cfrc hgc phAn dugc sap *tip linh ho4t theo tlng hQc ky, sinh viOn co thO dang

ky hgc trudc hoflc sau c6c hgc phAn, khdng Uat UuOc theo trinh tg ctra kti ho4ch dU ki6n
A t, , \ \

nOu ddp ung c6c diOu kiQn cria hqc phdn dang ky.
- g.3. Sinh vion c6 thO hqc vugt CC tOt nghiQp s6m so v6i k6 hoach ddo t4o chr,rAn

hoflc tfit nghiQp muQn nhung kh6ng qu6 thdi gian ddo tpo t6i da theo quy dinh.

9.4. NOi dung cAn dat dugc cria tirng hqc phAn dugc mO ti trong dd cuong chi
..A,, t I
tlet nQc pnan.

9.5. KhOi luqng ki6n thirc Tfn chi (Ly thuyOVlfftao luadThqc hdnh)iTu hqc) r'a

c6ch ddnh gid, hgc phAn dugc quy dinh trong dd cuong chi ti0t m6i hqc phAn.
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